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ĐỀ 01 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (NB) Cho ba số thực  dương và 1a  .  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề 
nào đúng?

A. . B. .

C.  . D.  .
Câu 2. (NB) Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A.
 

1

π

x

y   
  B. 

2

3

x

y
  
  C. 

 3
x

y 
D.  0,5

x
y 

Câu 3. (TH) Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 
   1 1

2 2

log 1 log 2 1x x  
.

A.  2;S  
. B.  1;2S  

. C.  ;2S   
. D. 

1
;2

2
S

  
  .

Câu 4. (NB) Cho hình lập phương .ABCD A B C D   (tham khảo hình vẽ dưới đây). Khẳng 
định nào dưới đây đúng? 

A.  AA’  CD. B. AA’  CC’. C. AA’  C’D. D.AA’  A’B.

Câu 5. (TH)  Cho hình  chóp  .S ABC  có  đáy  ABC  là  tam giác  vuông  tại  B ,  AB a , 

2BC a , SA  vuông góc với mặt phẳng đáy và 15SA a  (tham khảo hình vẽ dưới 
đây).

Góc giữa đường thẳng SC  và mặt phẳng  bằng

A. 45 . B. 30 . C. 60 . D. 90 .



Câu 6. (TH) Cho hình chóp S.ABCD có đáy   là hình vuông và đường thẳng  
vuông góc mặt phẳng đáy. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai ?

A. B. C. D. 
Câu 7. (NB) Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao  là .

B. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy  và chiều cao  là .
C. Thể tích của một khối hộp chữ nhật bằng tích ba kính thước của nó.

D. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao  là .
Câu 8. (NB) Cho A là một biến cố liên quan phép thử T. Mệnh đề nào sau đây là mệnh 

đề đúng?

A.  là số lớn hơn . B. .

C. . D.  là số nhỏ hơn .

Câu 9. (NB) Cho phép thử có không gian mẫu . Các cặp biến cố không 
đối nhau là:

A.  và . B.  và ..

C.  và . D.  và .

Câu 10. (NB) Một hộp đựng  quả cầu cùng loại được đánh số từ 1 đến . Bốc 
ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố : ‘‘ Bốc được quả cầu ghi số 
chẵn lớn hơn 9’’ ; B là biến cố : ‘‘ Bốc được quả cầu ghi số không nhỏ hơn 8 và 

không lớn hơn ’’. Số phần tử của  là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. (NB) Một hộp đựng  tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến  . Rút 
ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số 
chẵn lớn hơn 9’’ ; B là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số không nhỏ hơn 8 và 
không lớn hơn 15’’. Số phần tử của biến cố  là 

A. . B. . C. . D. .
Câu 12.   (TH) Một hộp chứa 60 quả cầu cùng loại được đánh số từ 1 đến 60. Rút ngẫu 

nhiên một quả cầu trong hộp ra. Xét hai biến cố sau:
A: “Số ghi trên quả cầu là ước của 60”;           B: “ Số ghi trên quả cầu là ước 
của 48”;
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.  A và B  là hai biến cố không độc lập.
B.  A và B là hai biến cố  độc lập.
C.  A và B là hai biến cố xung khắc.
D.  A và B  là hai biến cố đối.

Câu 13. (TH) Xét phép thử gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên 
tiếp. Gọi  là biến cố “Lần đầu xuất hiện mặt 6 chấm” và  là biến cố “Lần thứ 
hai xuất hiện mặt 6 chấm”. Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?
A. và là hai biến cố xung khắc.
B.  là biến cố “Ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm”.



C.  là biến cố “Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai lần gieo bằng 12.
D.  và  là hai biến cố độc lập. 

Câu 14. (TH) Ba người cùng bắn vào một bia.  Gọi   lần lượt là biến cố “người 
thứ 1, 2 bắn trúng bia”. Biến cố “có đúng 1 người bắn trùng bia” là

A. . B. .

C. .                             D. .
Câu 15. (NB) Cho ,  là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .
Câu 16. (NB)  Cho  hai  biến  cố   và  liên  quan  đến  phép  thử  có 

. Khi đó,   và  là hai biến cố
A. độc lập. B. không xung khắc.    C. xung khắc. D. 
đối nhau.

Câu 17. (NB) Xét một phép thử có không gian mẫu  và  là một biến cố của phép 
thử đó. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Xác suất của biến cố  là .

B. .

C. .

D.  khi và chỉ khi  là biến cố chắc chắn.

Câu 18. (TH)  Cho   là hai biến cố xung khắc. Biết  ,  . Tính 

. 

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. (TH) Một hộp đựng  thẻ được đánh số từ  đến . Rút ngẫu nhiên hai thẻ 
và nhân hai số trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là 
một số chẵn.

A. . B. . C. . D. .

Câu 20. (NB) Cho   là hai biến cố liên quan đến một phép thử có hữu hạn các 

kết quả đồng khả năng xuất hiện. Khẳng định nào sau không đúng

A.
 

B. 

C. D. 



Câu 21. (NB)  Một hôp đựng   quả cầu cùng loại được đánh số từ 1 đến  . Rút 
ngẫu nhiên một tấm thẻ trong thùng. Xét hai biến cố sau : 

A : ‘‘ Số ghi trên quả cầu là số chẵn’’ và B :‘‘ Số ghi trên quả cầu là ước của 
’’. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. .                                         D. 

Câu 22. (TH) , là hai biến cố độc lập. Biết , . Tính .

A. . B. . C. . D. .
Câu 23. (TH)  Hai xạ thủ bắn mỗi người một viên đạn vào bia, biết xác suất bắn 

trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất là 0,75 và của xạ thủ thứ hai là 0,85. Dùng 
sơ đồ cây tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng vòng 10.

A. . B. . C. . D. .

Câu 24. (NB) Cho hàm số  có đạo hàm tại điểm . Tìm khẳng định đúng 
trong các khẳng định sau

A. . B. .

C. . D. .

Câu 25. (NB) Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  tại điểm có 

hoành độ  bằng

A. B. C. D. 

Câu 26. (NB)  Một chất điểm chuyển động có phương trình là   (

 được tính bằng giây,  được tính bằng mét). Vận tốc tức thời của chuyển động 

tại thời điểm  là

A.  (m/s). B.  (m/s). C.  (m/s). D.  (m/s).

Câu 27. (NB) Cho hàm số  có đạo hàm thỏa mãn  Giá trị của biểu 

thức  bằng.

A. B. . C. D. 

Câu 28. (TH)  Cho hàm số   xác định trên   và  .  Chọn khẳng định 
đúng.

A. B. C. D. .



Câu 29. (TH) Tính đạo hàm của hàm số  tại điểm  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. (TH) Hàm số  có đạo hàm là

A. B. C. D. 

Câu 31. (TH) Tính đạo hàm của hàm số .

A. B. C. D. 

Câu 32. (TH) Trên khoảng , đạo hàm của hàm số  là

A.. B.. 

C.. D. 

Câu 33. (NB) Cho . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 34. (NB) Đạo hàm cấp hai của hàm số  với  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 35. (NB) Đạo hàm cấp hai của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 36. (0,5 điểm)  Cho hình chóp   có  đáy   là  hình 

vuông tâm O, cạnh a. Biết , góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng 

(ABCD) bằng . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SO và AB.
Câu 37. (1,5 điểm) Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động 

độc lập nhau. Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là  và . 
Hãy tính xác suất để
a) Cả hai động cơ đều chạy tốt.
b) Có ít nhất một động cơ chạy tốt.

Câu 38. (1,0  điểm)  Một  con  lắc  lò  xo  dao  động  điều  hòa  theo 
phương ngang trên mặt phẳng không ma sát như hình 7 ,  có phương trình 

chuyển động , trong đó  tính bằng giây và  tính bằng centimet.



a) Tìm vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của con lắc tại thời điểm .
b) Tìm vị trí,  vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của con lắc tại thời điểm 

. Tại thời điểm đó, con lắc di chuyển theo hướng nào?

BẢNG ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A C D A C C D B C C A A A C A B D C
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
D C D C D A D A B C D A C A C C A

HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN

Câu Nội dung Điểm

36
 

 Gọi E  là trung điểm của AD  khi đó

    ; ;d SO AB d AB SOE AH 
, với H  là hình chiếu của A  lên SE .

Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) là 

0.25

0.25

37 Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập nhau. 
Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 
0,9. Hãy tính xác suất để
a) Cả hai động cơ đều chạy tốt
b) Có ít nhất một động cơ chạy tốt

S

A D

B C

H

O

E



a) Gọi A là biến cố "Động cơ I chạy tốt"; B là biến cố " Động cơ I 
chạy tốt ", C là biến cố " Cả hai động cơ chạy tốt ".
Ta có C = AB và các biến cố A, B độc lập.

0,25

Do đó, ta có: . 0,5

b) Gọi D là biến cố " Cả hai động cơ đều chạy không tốt "; E là 
biến cố " Cả hai động cơ có ít nhất một động cơ chạy tốt "

Ta có  và các biến cố ,  độc lập.
0,25

Do đó, ta có: 

.

0,25
0,25

38

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang trên 
mặt phẳng không ma sát như hình 7 , có phương trình chuyển 

động , trong đó t tính bằng giây và  tính bằng 
centimet.

a) Tìm vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của con lắc tại thời 

điểm .
b) Tìm vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của con lắc tại 

thời điểm . Tại thời điểm đó, con lắc di chuyển theo 
hướng nào?

a) Vận tốc tức thời tại thời điểm t: 

Gia tốc tức thời tại thời điểm t: 

0,25
0,25

b) Gia tốc tức thời là: 
- Tại thời điểm đó, con lắc đang di chuyển theo hướng ngược 
chiều dương

0,25

0,25

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 02 
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (7 điểm).

Câu 1: Cho ,  và ,  là các số thực bất kỳ. Đẳng thức nào sau đúng?



A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Giá trị của biểu thức là là:

A. 1. B. 2. C. . D. .

Câu 3:   Đồ thị sau là của hàm số nào?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số mũ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Nghiệm của phương trình  là:

A. B. C. D. 

Câu 6: Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7:Giới hạn (nếu tồn tại) nào sau đây dùng để định nghĩa đạo hàm của hàm số 

tại ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 8: Cho hàm số . Tính đạo hàm của hàm số tại điểm .

A. B. C. D. 

Câu 9: Xét ba mệnh đề sau:



(1) Nếu hàm số  có đạo hàm tại điểm  thì  liên tục tại điểm đó.

(2) Nếu hàm số  liên tục tại điểm  thì  có đạo hàm tại điểm đó.

(3) Nếu hàm số  gián đoạn tại điểm  thì chắc chắn  không có đạo 
hàm tại điểm đó.

Trong ba mệnh trên:

A. (1) và (3) đúng. B. (2) đúng. C. (1) và (2) đúng.D. (2) và (3) đúng.

Câu 10: Quy tắc tính đạo hàm nào sau đây là đúng?

A. . B. .C. . D. .

Câu 11: Hàm số  có đạo hàm trên khoảng  đạo hàm của hàm số  .

           A.              B. . C. . D. . 

Câu 12: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. B. C. D. 

Câu 13: Hàm số  xác định trên . Giá trị bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Tính đạo hàm của hàm số ?

A. B. C. D. 

Câu 15: Đạo hàm cấp hai của hàm số  bằng biểu thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau. Khi đó 

A. B. C. D. 

Câu 17: Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG:

A. Cho hai biến cố  và . Biến cố "  hoặc  xảy ra", kí hiệu là , được 
gọi là biến cố giao của  và .

B. Cho hai biến cố  và . Biến cố "  hoặc  xảy ra", kí hiệu là , được 
gọi là biến cố hợp của  và .



C. Cho hai biến cố  và . Biến cố "  hoặc  xảy ra", kí hiệu là , được 
gọi là biến cố hợp của  và .

D. Cho hai biến cố  và . Biến cố "  hoặc  xảy ra", kí hiệu là , được 
gọi là biến cố xung khắc.

Câu 18: Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau,  Khi đó  
bằng

A. 0,58 B. 0,7 C. 0,1 D. 0,12

Câu 19: Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau,   Khi đó 

 bằng

A. 0,5. B. 0,55. C. 0,06. D. 0,25.

Câu 20: Một hộp chứa 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ có cùng kich thước và khối 
lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp. Gọi  là biến cố "Hai viên 
bi lấy ra đều có màu xanh",  là biến cố "Hai viên bi lấy ra đều có màu đỏ". Mô 
tả bằng lời biến cố 

A. "Hai viên bi lấy ra có cùng màu"

B. "Hai viên bi lấy ra có khác màu"

C. "Hai viên bi lấy ra có màu bất kì"

D. "Hai viên bi lấy ra chỉ có màu xanh"

Câu 21: Cho ,  là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 

Câu 22: Cho  là hai biến cố xung khắc. Biết , . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết  Tính 

A. B. C. D. 

Câu 24: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?



A.  Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với 
nhau.

B. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với 
nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

C.  Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với 
nhau.

D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì 
vuông góc với đường thẳng kia.

Câu 25: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Nếu đường thẳng  vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong 

thì  vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong 

B. Nếu đường thẳng  thì  vuông góc với hai đường thẳng trong 

C.  Nếu đường thẳng   vuông góc với  hai  đường thẳng nằm trong   thì 

D. Nếu  và đường thẳng  thì 

Câu 26: Cho hai đường thẳng phân biệt   và mặt phẳng   trong đó  . 
Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

A. Nếu  thì 

B. Nếu  thì 

C. Nếu  thì 

D. Nếu  thì 

Câu 27: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A.  Cho đường thẳng   vuông góc với đường thẳng   và   nằm trong mặt 

phẳng . Mọi mặt phẳng  chứa  và vuông góc với  thì  vuông góc 

với .

B. Nếu đường thẳng  vuông góc với đường thẳng  và mặt phẳng  chứa 

, mặt phẳng  chứa  thì  vuông góc với .



C. Cho đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng ,
 
mọi mặt phẳng  chứa 

 thì  vuông góc với .

D. Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng 
cho trước.

Câu 28: Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau  và  là:

A. Đường thẳng vừa vuông góc với  và vuông góc với 

B. Đường thẳng vừa vuông góc, vừa cắt hai đường thẳng chéo nhau  và 

C. Đường thẳng vuông góc với  và cắt đường thẳng 

D. Đường thẳng vuông góc với  và cắt đường thẳng 

Câu 29: Cho khối chóp diện tích đáy bằng  và chiều cao . Khi đó thể tích  của 
khối chóp bằng:

A. B. C. D. 

Câu 30: Cho hình chóp   có đáy   là hình chữ nhật có  . Cạnh 

bên  và vuông góc với mặt đáy . Tính khoảng cách  từ  đến 

mặt phẳng ( )SBC .

A. 
. B. . C. D. 

Câu 31: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh  , cạnh bên  

vuông góc với  mặt  phẳng đáy và   Tính thể tích   của khối  chóp 

A. B. C. D. 

Câu 32: Khẳng định nào ĐÚNG trong các khẳng định sau:

A. Nếu đường thẳng  cắt một đường thẳng  thì góc giữa  và  là góc 

giữa đường thẳng  và .

B. Nếu đường thẳng  không vuông góc với thì góc giữa  và hình chiếu  

của  trên  gọi là góc giữa đường thẳng  và .

C. Nếu đường thẳng  vuông góc với đường thẳng  thì góc giữa  và  

là góc giữa đường thẳng  và .



D. Nếu đường thẳng  song song với đường thẳng  thì góc giữa  và  

là góc giữa đường thẳng  và .

Câu 33: Nếu đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng . Khi đó 

A. . B. . C. . D. .

Câu 34: Cho hình chóp   có đáy là hình vuông,   vuông góc với đáy. Góc 

giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 35: Cho hình chóp   có đáy là hình vuông,   vuông góc với đáy, gọi 

. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  là:

A. . B. . C. . D. .

PHẦN 2: TỰ LUẬN (3 điểm).

Câu 1: Tính đạo hàm các hàm số sau:

a) .                            b) .                            

Câu 2: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  ,  , . 

Cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy và . Tính góc giữa đường thẳng  
và mặt phẳng đáy.

Câu 3: Một hộp đựng  viên bi trong đó có  viên bi đỏ,  viên bi xanh,  viên bi 

vàng,  viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên hai bi, tính xác suất biến cố : “hai viên bi cùng 

màu”.

Câu 4: Kim tự tháp Giza là  Kim tự tháp Ai Cập lớn nhất và là lăng mộ của Vương triều 
thứ Tư của pharaoh Khufu. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 26 trước Công nguyên trong 
khoảng thời gian 27 năm, đây là kim tự tháp lâu đời nhất còn nằm trong Bảy kỳ quan 
của thế giới cổ đại, và là kim tự tháp duy nhất với phần lớn còn nguyên vẹn. Kim tự 
tháp này được xây dựng theo mô hình là hình chóp tứ giác đều với kích thước như sau: 

chiều  cao  xấp  xỉ  ,  độ  dài  đáy  xấp  xỉ   (theo  số  liệu  mới  nhất  trên 
https://vi.wikipedia.org/wiki/). Tính khoảng cách từ tâm của đáy kim tự tháp đến mặt 
bên.

https://vi.wikipedia.org/wiki/
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3y_k%E1%BB%B3_quan_c%E1%BB%A7a_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3y_k%E1%BB%B3_quan_c%E1%BB%A7a_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_c%E1%BB%95_%C4%91%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khufu
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_tri%E1%BB%81u_th%E1%BB%A9_T%C6%B0_c%E1%BB%A7a_Ai_C%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%C6%A1ng_tri%E1%BB%81u_th%E1%BB%A9_T%C6%B0_c%E1%BB%A7a_Ai_C%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_t%E1%BB%B1_th%C3%A1p_Ai_C%E1%BA%ADp


------------------------- HẾT -------------------------



HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.D 2.D 3.D 4.B 5.A 6.A 7.C
8.B 9.A 10.A 11.A 12.A 13.D 14.D
15.A 16.D 17.C 18.D 19.A 20.A 21.A
22.C 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.B
29.B 30.C 31.D 32.B 33.C 34.C 35.A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Tính đạo hàm các hàm số sau:

a) .   

b) .  

Câu 2: 

+ Ta có:

+ Tính: .

+ Tính: .

Suy ra: .

Vậy góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng đáy bằng .

Câu 3:



Ta có: 

Gọi các biến cố: 

: “lấy được 2 bi viên đỏ” ta có: ;

: “lấy được 2 bi viên xanh” ta có: ;

: “lấy được 2 bi viên vàng” ta có: ;

: “ lấy được 2 bi màu trắng” ta có: .

Ta có  là các biến cố đôi một xung khắc và .

 .

Câu 4:

Ta mô hình kim tự tháp như hình vẽ, là hình chóp tứ giác đều .

Gọi ,  là trung điểm .

Ta có 

Kẻ 

Ta có:



.

.

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 03 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Cho số thực  dương. Với mọi số thực , bất kỳ, khẳng định nào dưới đây 
đúng?

A. . B. . C. . D. . 

Câu 2: Với  là số thực dương tùy,  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho các hàm số lũy thừa ,  ,   có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề 
đúng là

A. B. C. D. 

Câu 4: Cho hình hộp chữ nhật , đường thẳng nào dưới đây vuông góc với 

đường thẳng ?

A. . B.  . C. . D. .

Câu 5: Trong không gian cho hình hộp , mặt phẳng nào sau đây vuông 

góc với mặt phẳng  ?



A. . B. . C. . D. .  

Câu 6: Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “  hoặc  xảy ra” được gọi là biến cố hợp 
của  và , kí hiệu là

A. . B  .   . C. . D. .

Câu 7: Cho hai biến cố : Bảo; Đăng; Long; Phúc; Tuấn; Yến};  {Giang; Long; 

Phúc; Tuấn . Biến cố  là biến cố nào trong các biến cố  sau?

A. {Long; Phúc . B. {Long; Phúc; Tuấn}.  C.{Bảo; Tuấn; Phúc; . D.{Long; 
Giang;Tuấn}.

Câu 8: Biến cố  và biến cố  được gọi là xung khắc nếu  và  không đồng thời 

xảy ra. Hai biến cố  và  xung khắc khi và chỉ khi

A. . B. . C. . D. 

.

Câu 9: Cho 2 biến A và B, nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố A không ảnh 
hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố B. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. A và B là hai biến cố độc lập. B. A và B là hai biến cố không độc lập.
C. A và B là hai biến cố xung khắc. D. A và B là hai biến cố đối của nhau.
Câu 10: Trong một cuộc khảo sát về mức sống của người Bảo Hà, người khảo sát chọn 
ngẫu nhiên một gia đình ở Bảo Hà. Xét các biến cố sau: 

 “Gia đình có tivi”;

 “Gia đình có máy vi tính”;

Biến cố là biến cố nào dưới đây?

A.  “Gia đình chỉ có tivi”. B.  “Gia đình có cả tivi và máy vi 
tính”.

C.  “Gia đình không có cả tivi và máy vi tính”. D.  “Gia đình chỉ có máy vi 
tính”.

Câu 11:  Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được tạo từ tập 



. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn là một 
số chẵn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho hàm số . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  có 

dạng  trong đó hệ số góc của tiếp tuyến là

A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Đạo hàm của hàm số  tại điểm  được kí hiệu là

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Đạo hàm của hàm số  là 

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Hàm số  có đạo hàm trên  đạo hàm của hàm số 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 16: Hàm số  có đạo hàm trên khoảng  đạo hàm của hàm số  .

A. . B. . C. . D. . 

Câu 17: Hàm số  có đạo hàm là

A. . B. . C. . D. . 

Câu 18: Quy tắc tính đạo hàm nào sau đây là đúng?

A. . B. .C. . D. .

Câu 19: Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. . 

Câu 20: Cho các hàm số  có đạo hàm trên khoảng J và  với 

. Khẳng định nào sau đây sai?



A. . B. .

C. D. 

Câu 21: Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Cho hình chóp  có đáy là tam giác  vuông tại  và cạnh  vuông 

góc với các cạnh . Xác định góc giữa và  mặt phẳng  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Biết rằng 

. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. .                      B. .                C. . D. 
.

Câu 24: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , . Tính 

khoảng cách từ điểm đến .

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh . Cạnh bên  vuông góc 

với mặt phẳng , . Thể tích khối chóp  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ 

 thì có hệ số góc là 



A. . B. . C. . D. .

Câu 27: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  có hệ số góc , có phương 
trình là 

A. .     B. .    C. .   D. 
 .

Câu 28: Xét chuyển động có phương trình  trong đó  được tính bằng 

giây, và  được tính bằng mét. Vận tốc tức thời tại thời điểm  của chuyển động là

A. .                                                      B. .

C. .                                                       D. .

Câu 29: Đạo hàm của hàm số  bằng biểu thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 30: Tìm đạo hàm của hàm số .

A. . B. . C.  .      D. .

Câu 31: Đạo hàm của hàm số  là 

A. B. C. D. 

Câu 32: Hàm số  có đạo hàm là

A.                                             B. 

C.                                             D. 

Câu 33: Đạo hàm cấp 2 của hàm số  bằng biểu thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 34: Cho hàm số . Giá trị  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 35: Một chất điểm chuyển động có phương trình  với  tính bằng 

giây (s) và  tính bằng mét (m). Hỏi gia tốc của chuyển động tại thời điểm (s) bằng 
bao nhiêu?



A. 228 .     B. 64 . C. 88 . D. 76 .

II. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1:  (1 điểm). Có 3 chiếc hộp. Hộp A chứa 3 bi đỏ, 5 bi trắng. Hộp B chứa 2 bi đỏ,2 
bi vàng. Hộp C chứa 2 bi đỏ, 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi 

lấy một bi từ hộp đó. Tính xác suất lấy được một bi đỏ.

Câu 2:  (1 điểm). Tính đạo hàm của các hàm số sau

a)                b) 

 Câu 3: ( 1 điểm).

a. (0,5 điểm). Có 10 xạ thủ trong đó có hai xạ thủ loại 1 và tám xạ thủ loại 2. Xác suất 
bắn trúng của xạ thủ loại 1 là 0,9 ; xác suất của xạ thủ loại 2 là 0,8. Lấy ngẫu nhiên 
một trong mười xạ thủ, bắn một viên đạn. Tính xác suất để viên đạn bắn ra trúng đích.

b. (0,5 điểm). Ba cầu thủ sút phạt đến 11m, mỗi người đá một lần với xác suất làm 
bàn tương ứng là x;y và 0,6 (với x>y). Biết xác suất để ít nhất một trong 

ba cầu thủ ghi bàn là 0,976 và xác suất để cả ba cầu thủ đều ghi ban là 0,336. Tính xác 
suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1A 2A 3C 4B 5A 6B 7B 8B 9A 10
B

11
B

12
B

13
B

14
C 

15
A

16
A

17
A

18
A

19
A

20
B

21
B

22
B

23
C

24
B

25
D

26
C

27
A

28
A

29
D

30
A

31
A

32
A

33
A

34
C

35
A

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN

Câ
u

Nội dung Điểm

1 + Lấy ngẫu nhiên một hộp

Gọi A là biến cố lấy được hộp A

Gọi B là biến cố lấy được hộp B

Gọi C là biến cố lấy được hộp C
0,5

+ Gọi D là biến cố “ lấy ngẫu nhiên một hộp, trong hộp đó lại lấy ngẫu 

nhiên một viên bi và được bi đỏ ” là 
0,25



Do đó :

0,25

2
a) 

0,5

b) 
0,5

3 
a)

Gọi  là biến cố “Xạ thủ được chọn lọai , 

A là biến cố viên đạn trúng đích.

Ta có  và 

Nên 

0,25

0,25

3 
b)

Gọi  là biến cố “người thứ  ghi bàn” với .

Ta có các  độc lập với nhau và .

Gọi  là biến cố: “ Có ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn”

Gọi B: “ Cả ba cầu thủ đều ghi bàn”

Gọi C: “Có đúng hai cầu thủ ghi bàn”

Ta có: 

Nên 

Suy ra  (1)

+ Tương tự , suy ra

(2)

Từ (1) và (2) ta có hệ:  giải hệ này kết hợp với  ta 

tìm được  và  Ta có:  

0,25

0,25



Nên .

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 04 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).

Câu 1: Cho ; . Viết biểu thức  về dạng  và biểu thức  về dạng 
. Giá trị  bằng

A. 

1

3 . B. 1 . C. 1. D. 

1

2 .

Câu 2: Cho  là các số thực dương  và . Tính giá trị của biểu thức 

.

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Tập xác định của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được 

liệt kê ở bốn phương án , , ,  dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

x

y

1

-1

1

2

O

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .



Câu 7: Gọi  là số ca bị nhiễm bệnh Covid-19 ở quốc gia  sau  ngày khảo sát. Khi 

đó ta có công thức  với  là số ca nhiễm trong ngày khảo sát đầu 

tiên,  là hệ số lây nhiễm. Biết rằng ngày đầu tiên khảo sát 500 ca bị nhiễm 
bệnh và ngày thứ 10 khảo sát có 1000 ca bị nhiễm bệnh. Hỏi ngày thứ 15 số ca 
nhiễm bệnh gần nhất với số nào dưới đây, biết rằng trong suốt quá trình khảo 
sát hệ số lây nhiễm là không đổi?
A. 1320. B. 1740. C. 2020. D. 1470.

Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có 
nghiệm thực?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Số nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. D. .

Câu 10: Tập nghiệm  của bất phương trình 
 
là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Nếu khối lượng carbon-14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là  thì khối 
lượng carbon-14 còn lại (tính theo gam) sau  năm được tính theo công thức 

, trong đó  (năm) là chu kì bán rã của carbon-14. 
Nghiên cứu hoá thạch của một sinh vật, người ta xác định được khối lượng 

carbon-14 hiện có trong hoá thạch là . Nhờ biết tỉ lệ khối lượng của 
carbon-14 so với carbon-12 trong cơ thể sinh vật sống, người ta xác định được 

khối lượng carbon-14 trong cơ thể lúc sinh vật chết là . Sinh vật 
này sống cách đây bao nhiêu năm? (Làm tròn kết quả đến hàng trăm).

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho hai biến cố A và B với    0,3; 0,4P A P B 
 và   0,2.P AB 

 Phát biểu nào 
sau đây là đúng.
A. Biến cố A và B xung khắc. B. Biến cố A và B đối nhau.
C. Biến cố A và B độc lập. D. Biến cố A và B không độc lập.

Câu 13: Xét phép thử khi tung con súc sắc một lần. Gọi A là biến cố: “xuất hiện mặt 
chẵn” và B là biến cố: “xuất hiện mặt lẻ”. Khi đó
A. A và B là hai biến cố đối nhau B. A và B là hai biến cố tương đương.
C. A và B là hai biến cố không xung khắc. D.  A và B là hai biến 
cố không đối nhau cũng không xung khắc.

Câu 14: Cho  và  là hai biến cố đối của nhau. Trong các khẳng định sau khẳng 
định nào đúng

A. . B. . C. . D. .



Câu 15: Một lớp học 40 học sinh gồm có 15 học sinh nam giỏi Toán và 8 học sinh nữ 
giỏi Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất để chọn được một nam 
sinh giỏi Toán hoặc một nữ sinh giỏi Văn.

A. . B. . C. . D. .
Câu 16: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

A.  Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song 
song.
B.  Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song 
song.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì 
song song.
D. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng 
vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.

Câu 17: Cho hình chóp có đáy là tam giác  vuông tại  và cạnh bên  

vuông góc với mặt phẳng . Khoảng cách của  lên mặt phẳng  là?

A. . B. . C. . D. Điểm .

Câu 18: Nếu một khối lăng trụ có diện tích đáy là  và chiều cao  thì thể tích  
của nó được tính theo công thức?

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là và chiều cao bằng . Thể tích 
của khối chóp bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Cho khối hộp chữ nhật có độ dài các cạnh , , . Thể tích của khối hộp 
chữ nhật là:

A. 
B. C. D. 

Câu 21: Cho hình chóp  có , tam giác  vuông tại . Góc giữa 

 trên mặt phẳng  là:



A. 
B. C. D. 

Câu 22: Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi và  vuông góc với mặt 

phẳng . Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Cho hình chóp  có , đáy  là hình thang vuông tại 

và B, cạnh . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và . Tính 

khoảng cách giữa đường thẳng  và .

A. 

a√2
2 . B. 

a√3
3 . C. 

a
2 . D. 

a
3 .

Câu 24: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông tâm , cạnh . Đường 

thẳng  vuông góc với mặt phẳng đáy  và . Tính góc giữa hai 

mặt phẳng  và .

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  với  và 

 Hai mặt phẳng  và  cùng vuông góc với mặt phẳng 

. Tính khoảng cách  từ điểm  đến mặt phẳng  biết khối chóp 

 có thể tích bằng 

A. . B. . C. . D. 

Câu 26: Cho chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh , tam giác  vuông 

cân tại  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính khoảng cách  

giữa  và 

A. B. C. D. 

Câu 27: Kim tự tháp Kheops ở Ai Cập có dạng là hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy 
dài 262 mét, cạnh bên dài 230 mét. Biết kho báu được đặt ở tâm của đáy kim 
tự tháp. Vị trí để đào con đường đến kho báu sao cho đoạn đường ngắn nhất là.
A. Điểm J nằm trên trung tuyến của mặt bên, cách cạnh kim tự tháp khoảng 91 
mét.
B. Điểm I nằm trên trung điểm của cạnh đáy.

C. Các đỉnh nằm ở cạnh đáy của kim tự tháp khoảng.

D. Điểm J nằm trên trung tuyến của mặt bên, cách cạnh kim tự tháp khoảng 
100 mét.



Câu 28: Cho hàm số  xác định trên  thỏa mãn . Kết quả 
đúng là

A. . B. . C. . D. .
Câu 29: Khẳng định nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .

Câu 30: Cho hàm số . Biết hàm số có đạo hàm tại điểm 

. Giá trị của bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: Một vật rơi tự do với phương trình chuyển động là  trong đó  tính 

bằng giây , tính bằng mét và . Vận tốc của vật tại thời điểm 

 là

A. . B. . C. . D. = .

Câu 32: Cho hàm số 
22y x x  . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A. 
3. 1 0y y   . B. 

2. 1 0y y   . C. 
23 . 1 0.y y   . D. 

32 . 3 0.y y  

Câu 33: Nếu hàm số  có đạo hàm tại  thì tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại 

điểm  có phương trình là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 34: Đạo hàm của hàm số  bằng biểu thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 35: Đạo hàm của hàm số  là



A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 diểm).

Bài 1 (0,5 điểm). Giải phương trình .

Bài 2 (1,0 điểm). 

a) Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số .

b) Cho hàm số  có đồ thị . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị  

tại điểm có hoành độ bằng .

Bài 3 (1,0 điểm). Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông tại  và 

, , ,  vuông góc với mặt phẳng . 

    a) Tính thể tích khối chóp  theo a.  

    b) Xác định và tính góc giữa SC và mặt phẳng (SAD).

Bài 4 (0,5 điểm). Một vật chuyển động trong  giờ với vận tốc v phụ thuộc vào thời 
gian t có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu 

chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh  và trục đối xứng 

song song với trục tung. Tính gia tốc của vật lúc .

**************** HẾT ****************

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II _ MÔN TOÁN – LỚP 11

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).

1.C 2.D 3.C 4.A 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.D

11.B 12.A 13.A 14.A 15.C 16.C 17.C 18.A 19.B 20.A



21.A 22.D 23.C 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.B

31.C 32.A 33.C 34.C 35.D

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).

Bài Đáp án Thang 
điểm

1

(0.5 
điểm

)

a) Ta có .

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất .

0.25

0.25

2

(1.0 
điểm

)

a) Ta có 

 nên .

0.25

0.25

b) Ta có: .  Ta có  

nên phương trình tiếp tuyến của đồ thị   tại điểm có hoành độ 

bằng  là: .

0.25

0.25

3 

 (1.0 
điểm

)

a) 

Ta có: . 

Vậy  .

0.25

0.25

b) Ta có: Hình chiếu của SC trên (SAD) là SD. (Vì DC )

nên góc giữa SC và (SAD) là 

Xét tam giác SDC vuông tại D ta có: 

0.25

0,25



; , nên suy ra 

4 

 (0.5 
điểm

)

Gọi  đi qua  và  ta có hệ phương 
trình

. Vậy 

Gia tốc vật là 

Lúc  thì gia tốc là .

     0.25

     0,25

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 05 

PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM – 7 điểm.

Câu 1. NB. Cho ,  là hai số thực dương và ,  là hai số thực tùy ý. Đẳng thức 
nào sau đây là sai?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Câu 2. NB. Hàm số  có tập xác định là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Hàm số   xác định khi  và chỉ  khi   (do số mũ bằng   là 
nguyên âm).

Suy ra tập xác định của hàm số đã cho là .

Câu 3. NB. Hình bên là đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây?



A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có: hàm số nghịch biến trên 

 Chọn. D.

Câu 4. Đạo hàm của hàm số  là:

A. B. C. D. 

Lời giải

Có 

Câu 5. Hàm số  có đạo hàm là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Theo công thức đạo hàm lượng giác sgk Đại số 11: .

Câu 6. Cho hàm số . Đạo hàm của hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có 

Có thể dùng công thức 



Câu 7. Cho hàm số . Giá trị bằng bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. 

Lời giải

Câu 8. Tính đạo hàm cấp hai của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải:

Với .

.

.

Câu 9. Cho hàm số . Khi đó đạo hàm cấp hai của hàm số tại  có giá 
trị bằng:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải:

Với .

.

. Khi đó .

Câu 10. Cho A, B là hai biến cố xung khắc. Biết  Tính 

A. B. C. D. 

Lời giải



Câu 11. Phương trình  có nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Câu 12. Gieo con súc sắc hai lần. Biến cố A là biến cố để sau hai lần gieo có ít nhất 
một mặt 6 chấm:

A. .

B. .

C. .

D. .

Lời giải

Liệt kê ta có: 

Câu 13. Mệnh đề nào sau đây có thể sai?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.
B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song 

song.
D.  Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng 

vuông góc với một đường thẳng thì song song nhau.

Lời giải

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song 
chỉ đúng khi ba đường thẳng đó đồng phẳng.

Câu 14. Trong không gian cho đường thẳng  và điểm . Qua  có bao nhiêu 
đường thẳng vuông góc với  cho trước?

A. . B. . C. . D. Vô số.

Lời giải

Qua điểm  có thể dựng vô số đường thẳng vuông góc với , các đường thẳng đó 
cùng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với .

Câu 15. Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi. Mặt phẳng  vuông 

góc với . Trong các mệnh đề sau, hãy cho biết mệnh đề nào đúng?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải:



A D

CB

S

Do  là hình thoi nên .

Ta có: 

Mà  nên .

Câu 16. Cho hình chóp  có  và  vuông ở ,  là đường 

cao của . Khẳng định nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

H

C

B

A

S

Do  nên câu A đúng.

Do  nên câu B và D đúng.
Vậy câu C sai.

Câu 17. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với , , 

 và  vuông góc với mặt đáy. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  
là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải



S

A

B C

D

Ta có .

 là hình chiếu vuông góc của  xuống mặt .

.

Câu 18. Cho hình chóp  có  và . Góc giữa hai mặt phẳng 

 và  là góc nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải:

A

S

C

B

Ta có: 

Ta có: 



(Do tam giác  vuông tại ).

Câu 19. TH. Rút gọn biểu thức  với .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

.

Câu 20. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  có 
tập xác định là .

A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Điều kiện: 

Để  đúng với mọi  thì 

Câu 21. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ 

 là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có .

; .

Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ  là: 

Câu 22. Một chất điểm chuyển động có phương trình  với  tính 

bằng giây (s) và  tính bằng mét (m). Hỏi gia tốc của chuyển động tại thời điểm  
bằng bao nhiêu?

A.  . B.  . C.  . D.  .

Lời giải

Ta có vận tốc tức thời của chuyển động được tính theo công thức:

.

Khi đó gia tốc tức thời của chuyển động được tính theo công thức:

 .



Vậy gia tốc của chuyển động tại thời điểm  là .

Câu 23. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

2

1

x
y

x




 , biết tiếp tuyến 

vuông góc với đường thẳng 

1
5

3
y x 

 và tiếp điểm có hoành độ dương.

A. 3 10y x  . B. 3 2y x  . C. 3 6y x  . D. 3 2y x  .

Lời giải

Gọi 0x  là hoành độ tiếp điểm  0 0x  .

Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 

1
5

3
y x 

 nên ta có:  0 3y x 

 20

3
3

1x


 

  20 1 1x   2
0 02 0x x  

0

0

0 

2

x

x


  

(loaïi)

 0 2x  0 4y  .

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là:  3 2 4y x   3 10x  .

Câu 24. Một hộp đựng 40  viên bi trong đó có 20  viên bi đỏ, 10  viên bi xanh, 6  viên 

bi vàng,4  viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên hai bi, tính xác suất biến cố A : “hai viên bi 
cùng màu”.

A. 
  4

195
P A

. B. 
  6

195
P A

. C. 
  4

15
P A

. D.
  64

195
P A

.

Lời giải

Ta có: 
2
40 C

Gọi các biến cố: D: “lấy được 2 bi viên đỏ” ta có: 
2
20 190  D C

;

X: “lấy được 2 bi viên xanh” ta có: 
2

10 45  X C
;

V: “lấy được 2 bi viên vàng” ta có: 
2
6 15  V C

;

T: “ lấy được 2 bi màu trắng” ta có: 
2
4 6  T C

.

Ta có D,  X,  V,  T  là các biến cố đôi một xung khắc và    A D X V T

          2
40

256 64
D

195
     P A P P X P V P T

C .

Câu 25. Hai cầu thủ sút phạt đền. Mỗi người đá 1 lần với xác suất làm bàm tương 

ứng là 0,8  và 0,7 . Tính xác suất để có ít nhất 1cầu thủ làm bàn.

A.   0,42P X
. B.   0,94P X

. C.   0,234P X
. D.   0,9P X

.

Lời giải



Gọi A là biến cố cầu thủ thứ nhất làm bàn

B là biến cố cầu thủ thứ hai làm bàn

X là biến cố ít nhất 1 trong hai cầu thủ làm bàn

Ta có:    ( )     X A B A B A B

  ( ). ( ) ( ). ( ) ( ). ( ) 0,94    P X P A P B P B P A P A P B
.

Câu 26. Phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

A. B. C. D. 
Lời giải

 

ĐK: 

  

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 28. Có 100 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên 5 thẻ. Tính số 
phần tử của B: “ Có ít nhất một số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3”.

A. B.  

C. D. 
Lời giải

Ta có 
Từ 1 đến 100 có 33 số chia hết cho 3. Do đó, số cách chọn 5 tấm thẻ mà không có 

tấm thẻ nào ghi số chia hết cho 3 là: 

Vậy .

Câu 29. Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, , ,  

vuông góc với đáy và . Tính góc giữa  và .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải



Ta  có:   là  hình  chiếu  vuông  góc  của   lên  

.

Tam giác  vuông tại  có: .

Tam giác  vuông tại  có: .

Câu 30. Cho hình lập phương  có cạnh bằng . Khoảng cách từ điểm 
 đến đường thẳng  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Do là hình lập phương cạnh  nên tam giác  là tam giác đều có 

cạnh bằng . Khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng  là .

Câu 31. Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh . Biết  vuông góc với 

đáy và . Tính khoảng cách từ điểm  đến mp .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải



Gọi  là giao điểm của  và .

Ta có ,   và 

Trong mặt phẳng , kẻ  thì  .
Mặt khác

Tam giác  vuông tại  có ,  và 

 

Vậy .

Câu 32. Cho khối chóp đều  có cạnh đáy bằng  và . Khi đó độ 

dài của cạnh  bằng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Gọi  là tâm của hình vuông . Ta có  là đường cao khối chóp .
Khi đó.

.

.

Câu 33. Cho khối lăng trụ đứng  có , đáy  là tam giác vuông 

cân tại  và . Tính thể tích  của khối lăng trụ đã cho.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải



 là tam giác vuông cân tại  và  suy ra .

.

Câu 34. Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng , cạnh bên hợp với 

đáy một góc . Gọi  là điểm đối xứng với  qua ;  là trung điểm của , mặt 

phẳng ( ) chia khối chóp  thành hai phần. Tính tỉ số thể tích giữa hai phần 
đó.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

a

a

60°

H

K

N

M

I O

A

S

B

CD

Đặt .

* .

* .

* Nhận thấy K là trọng tâm của tam giác SMC .

* .

.

A

B

C

A C

B



.

Câu 35. VD. Có bao nhiêu số nguyên  thỏa mãn ?
A. 192. B. 56. C. 186. D. 184.

Lời giải

Điều kiện: . Đặt 
Bất phương trình đã cho tương đương:

Kết hợp với điều kiện ta có .
Vậy có 56 số nguyên  thỏa mãn.

B. TỰ LUẬN – 3 điểm.

PHẦN ĐỀ

Câu 36. (TH) Việt và Nam chơi cờ. Trong một ván cờ, xác suất Việt thắng Nam là 
0,3 và Nam thắng Việt là 0,4. Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính 
xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ?
Câu 37. (VD) Trong một cuộc thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương 
án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu, nếu chọn phương án trả lời 
đúng thì thí sinh được cộng 5 điểm, nếu chọn phương án trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. 
Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án được 
26 điểm, biết thí sinh phải làm hết các câu hỏi và mỗi câu hỏi chỉ chọn được duy nhất 
một phương án trả lời.

Câu 38. (VD) Cho hàm số  có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của 
(C), biết tiếp tuyến tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.

Câu 39. (VD) Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng ,  

là hình vuông tâm  có cạnh . Biết góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng 

. Tính khoảng cách từ  đến mặt phẳng .

Câu 40. (VDC) Xét các số nguyên dương sao cho phương trình  

có hai nghiệm phân biệt  và phương trình  có hai nghiệm phân 

biệt  thỏa mãn . Tính giá trị nhỏ nhất  của .
Câu 41. (VDC) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng 2a. Gọi M 
là trung điểm của SD. Tính tan của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng (ABCD) 



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu Đáp án Số 
điểm

1 Câu 36. (TH) Việt và Nam chơi cờ. Trong một ván cờ, xác 
suất Việt thắng Nam là 0,3 và Nam thắng Việt là 0,4. Hai bạn 
dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính sác suất để hai 
bạn dừng chơi sau hai ván cờ?

Ván 1: Xác suất Việt và Nam hòa là .

Ván 2: Xác suất Việt thắng hoặc Nam thắng là .
0,25

Xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ là: 
.

0,25

2 Câu 37. (VD) Trong một cuộc thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm, 
mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án 
đúng. Với mỗi câu, nếu chọn phương án trả lời đúng thì thí sinh 
được cộng 5 điểm, nếu chọn phương án trả lời sai sẽ bị trừ 1 
điểm. Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng cách lựa chọn 
ngẫu nhiên phương án được 26 điểm, biết thí sinh phải làm hết 
các câu hỏi và mỗi câu hỏi chỉ chọn được duy nhất một phương 
án trả lời?
Gọi A: “Thí sinh đó được 26 điểm”. Ta có A: “Thí sinh đó trả lời 
đúng 6 câu hỏi và trả lời sai 4 câu hỏi”.

Xác suất trả lời đúng một câu hỏi là .

Xác suất trả lời sai một câu hỏi là .

0,25

Xác suất của biến cố A là: .

0,25

3

Câu 38. (VD) Cho hàm số  có đồ thị là (C). Viết 
phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến tạo với hai trục 
tọa độ một tam giác vuông cân.

Tập xác định: .

Ta có: 

Gọi  là tiếp điểm, suy ra phương trình tiếp tuyến của (C) 
là

Vì tiếp tuyến tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân nên 

0,25



hệ số góc của tiếp tuyến bằng .

.

+ Với  ta có .

+ Với  ta có .

0,25

4 Câu 39. (VD) Cho hình chóp  có  vuông góc với 

mặt phẳng ,  là hình vuông tâm  có cạnh . Biết 

góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng . Tính khoảng 

cách từ  đến mặt phẳng .

Ta có: 

Suy ra 

Xét  vuông tại 

Vì  nên 

Dựng 

0,25

Xét  vuông tại A nên

Do  và O là trung điểm AC nên

0,25

5
Câu 40. (VDC) Xét các số nguyên dương sao cho phương 

trình  có hai nghiệm phân biệt  và phương 

trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn 

. Tính giá trị nhỏ nhất  của .

Điều kiện: 



Đặt , . Khi đó ta được  (1), 

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

.

Với 

Với 

0,25

Ta có: 

Lấy lôgarit cơ số  hai vế ta được

 (do  nguyên 
dương).

. Mà .

0,25

6 Câu 41. (VDC) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả 
các cạnh bằng 2a. Gọi M là trung điểm của SD. Tính tan của góc 
giữa đường thẳng BM và mặt phẳng (ABCD) 

Gọi 
Gọi H là trung điểm của OD. 
Xét SOD có MH là đường trung 

bình nên 

Suy ra 
Hình chiếu của đường thẳng BM 
trên mặt phẳng (ABCD) là BH.

Suy ra  (  là góc nhọn). 

0,25

Xét tam giác vuông ABD có:

 và 
Xét tam giác vuông SOD có:

Suy ra  Ta có 

0,25



-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 06
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).

Câu 1. Cho các số thực dương , , . Khẳng định nào dưới đây đúng

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Trong không gian,  cho hai  đường thẳng  a  và  b  lần  lượt  có  các  vectơ  chỉ 

phương là u

, v


. Biết hai đường thẳng a  và b  vuông góc với nhau. Mệnh đề nào 
dưới đây đúng?

A. . 1u v 


. B. . 0u v 

. C. . 0u v 


. D. . 1u v 


.

Câu 5. Cho hình chóp có đáy là tam giác cân tại cạnh bên vuông góc với 

đáy, là trung điểm là trung điểm  Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 6. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , cạnh bên  vuông 

góc với . Gọi  là trung điểm cạnh ,  là hình chiếu của  trên . 
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Cho  là hai biến cố của cùng một phép thử có không gian mẫu . Phát biểu 
nào dưới đây là sai?

A. Nếu  thì . B. Nếu  thì  xung khắc.

C. Nếu  đối nhau thì . D. Nếu  là biến cố không thì  là chắc 
chắn.



Câu 8. Cho phép thử có không gian mẫu . Cho biến cố , biến 

cố . Biến cố bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho phép thử có không gian mẫu . Cho biến cố , biến 

cố . Biến cố bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Một hộp đựng  tấm thẻ cùng loại được đánh số từ   đến  . Rút ngẫu 
nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi  là biến cố “ Rút được tấm thẻ ghi số chẵn’, 

 là biến cố ‘ rút được tấm thẻ ghi số lẻ”. Số phần tử biến cố  hợp  là

A. . B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 11. Một hộp đựng  tấm thẻ cùng loại được đánh số từ   đến  . Rút ngẫu 
nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi  là biến cố “ Rút được tấm thẻ ghi số chẵn’, 

 là biến cố ‘ rút được tấm thẻ ghi số lẻ”. Số phần tử biến cố  giao  là

A. . B. 5. C. 4. D. 2.

Câu 12. Cho hàm số  có đạo hàm tại  là . Khẳng định nào sau đây 
sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 13. Nếu hàm số  có đạo hàm tại  thì phương trình tiếp tuyến của đồ 

thị hàm số tại điểm  là

A. . B. .

C. . D. 

Câu 14. Cho . Giá trị của  bằng:

A. B. C. D. 

Câu 15. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ 

 là



A. B. C. D. 

Câu 16. Cho hàm số  có đồ thị  và đạo hàm  Hệ số góc của tiếp 

tuyến của  tại điểm  bằng

A. B. C. D. 

Câu 17. Cho hàm số  có . Khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Đạo hàm cấp hai của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. Đạo hàm cấp hai của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 20. Đạo hàm cấp hai của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 21. Tập xác định  của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. B. . C. . D. .

Câu 23. Cho  hình  chóp   có  đáy  là  hình  bình  hành  tâm  , 

. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 24. Cho hình chóp tứ giác đều  có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng . 

Tính thể tích của khối chóp đã cho?

A. B. C. D. 

Câu 25. Cho  và  là hai biến cố độc lập với nhau.  ,  . Khi đó 

 bằng

A. . B. . C. . D. .



Câu 26. Cho hai biến cố  và  có . Ta kết luận hai biến 
cố  và  là:

A. Độc lập. B. Không độc lập. C. Xung khắc. D. Không xung khắc.

Câu 27. Tổ  của lớp 10A có 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra 2 bạn 
trong tổ 1 để phân công trực nhật. Xác suất để chọn được 1 bạn nam và 1 bạn 
nữ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 28. Cho hai biến cố  và  có . Ta kết luận hai biến 
cố  và  là:

A. Độc lập. B. Không xung khắc. C. Xung khắc. D. 
Không rõ.

Câu 29. Ba người cùng đi săn , ,  độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục 

tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của , ,  tương ứng là , , 

. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. Một chuyển động có phương trình  (trong đó  tính bằng mét, 

 tính bằng giây).Vận tốc tức thời của chuyển động tại (giây) là

A. 6m/s. B. 1m/s. C. 8m/s. D. 2m/s.

Câu 31. Tìm đạo hàm của hàm số 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 32. Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 33. Hàm số  có đạo hàm là

A. B. 

C. D. 



Câu 34. Cho hàm số . Phương trình  có tập nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 35. Một vật chuyển động có phương trình   , trong đó 

 và tính bằng giây  và  tính bằng mét . Tính vận tốc tại thời điểm 
gia tốc triệt tiêu. 

A.  . B.  . C.  . D.  .

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm).

Câu 1. Cho hình chóp  có đáy là hình thoi cạnh , ,  và  

vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi  là trung điểm của . 

a. Chứng minh .

b. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng

Câu 2a. Trong một hộp có  tấm thẻ được đánh số từ  đến  (mỗi tấm thẻ 

được đánh một số khác nhau). Lấy ngẫu nhiên đồng thời  tấm thẻ trong hộp. 

Tính xác suất để tổng các số ghi trên  tấm thẻ đó là một số chia hết cho .

Câu 2b.   Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,8 nếu tiếp xúc với người 
bệnh mà không đeo khẩu trang; là 0,1 nếu tiếp xúc với người bệnh mà có đeo 
khẩu trang. Anh Lâm tiếp xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó có một lần đeo 
khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh Lâm bị lây 
bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc đó.

Câu 3a. Tính đạo hàm của hàm số .

Câu 3b. Cho hàm số   có đạo hàm trên . Xét các hàm số  

và  .  Biết  rằng   và  .  Tính hệ số góc tiếp 

tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ .

------------------------ HẾT ------------------------



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm). 

1.A 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A 9.B 10.A
11.D 12.B 13.C 14.D 15.A 16.D 17.A 18.A 19.B 20.B
21.B 22.D 23.B 24.B 25.D 26.B 27.D 28.B 29.D 30.B
31.D 32.C 33.B 34.B 35.A

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm).

Câu Hướng dẫn chấm Điểm

Câu 1a

               

Do .

Do đó 

0,25

0,25

Câu 1b

Ta có 

Trong mặt phẳng  hạ  tại 

Trong  hạ  tại .

Khi đó ta có 

Từ  suy ra 

0,25

0,25

Ta có: 

Mà 



Câu 2a

Từ  đến  có  số gồm  số chia hết cho ,  số 

chia cho  dư , và  số chia cho  dư .

Ta có .

 là biến cố: ”tổng các số ghi trên  tấm thẻ đó là một số 

chia hết cho ”.

Khi đó .

Suy ra 

0,25

0,25

Câu 2b

Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,8 nếu 
tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang; là 0,1 nếu 
tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang. Anh Lâm tiếp 
xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó có một lần đeo khẩu 
trang và một lần không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh 
Lâm bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc đó.

Xác suất truyền bệnh tiếp xúc với người bệnh không đeo 

khẩu trang là .

Xác suất truyền bệnh tiếp xúc với người bệnh có đeo khẩu 

trang là .

Xác suất anh Lâm tiếp xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó 
có một lần đeo khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang 

là .

0,25

0,25

Câu 3a
Ta có: 

0,25

Vậy 

0,25

Câu 3b
Ta có , .

0,25 



Do 

.

Vậy  hay hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

 tại điểm có hoành độ  bằng 2018.

0,25 

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 07
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (7,0 điểm) 

Câu 1. Rút gọn biểu thức 

1
63 .P x x  với 0x  .

A. .    B. .       

C. .     D. 

Câu 2. Cho  là số thực dương khác 1. Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Trong các hàm số sau đây hàm số nào không phải là hàm số mũ.

A. . B. . C. . D.
 

. 

Câu 4. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số 
nào dưới đây?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 5. Tích tất cả các nghiệm của phương trình  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hình lập phương , góc giữa hai đường thẳng  và  là

A. . B. . C. . D. .



Câu 7. Cho  hình chóp   có đáy   là hình chữ nhật tâm  , cạnh bên   

vuông góc với đáy. Gọi ,  lần lượt là hình chiếu của  lên , . Khẳng định nào 
sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm , . Trong 
các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , cạnh bên  vuông 

góc với  . Gọi   là trung điểm cạnh ,   là hình chiếu của  trên . Khẳng 
định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hình lập phương  cạnh . Tính khoảng cách giữa hai đường 

thẳng  và .

A. B. C. D. 

Câu 11. Cho hình chóp  có đáy  cạnh , SA vuông góc với đáy và 

. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng bằng

A. . B. C. . D. .

Câu 12. Cho khối chóp có diện tích đáy 3B   và chiều cao 2h . Thể tích khối chóp đã 
cho bằng

A. 6 . B. 12 . C. 2 . D. 3 .

Câu 13. Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi  là biến cố “Có ít 
nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp” và  là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. 

Xác định biến cố 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 14. Xét phép thử gieo con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi  là 

biến cố “Lần đầu xuất hiện mặt   chấm” và   là biến cố “Lần hai xuất hiện mặt   
chấm”.

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?



A.  và  là hai biến cố độc lập.

B.  là biến cố: Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai lần gieo bằng .

C.  là biến cố: Ít nhất một lần xuất hiện mặt  chấm.

D.  và  là hai biến cố xung khắc.

Câu 15. Trong trò chơi “Hãy chọn giá đúng” chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở 1 
trong 20 nấc điểm với khả năng như nhau. Tính xác xuất để trong hai lần quay, chiếc 
kim của bánh xe đó dừng lại ở hai nấc điểm khác nhau.

A. . B. . C. . D. .

Câu 16.  Cho ,  là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 

Câu 17. Cho là hai biến cố xung khắc. Biết . Khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Một nhóm gồm  học sinh nam và  học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời  

học sinh trong nhóm đó. Xác suất để trong  học sinh được chọn luôn có học sinh nữ 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 19. Thầy X có  cuốn sách gồm  cuốn sách toán,  cuốn sách lí và  cuốn sách 

hóa. Các cuốn sách đôi một khác nhau. Thầy X chọn ngẫu nhiên  cuốn sách để làm 
phần thưởng cho một học sinh. Tính xác suất để số cuốn sách còn lại của thầy X có đủ  

 môn.

A. . B. . C. . D. .

Câu 20. Xét phép thử với hai biến cố  và  độc lập. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 21. Cho hai biến cố độc lập  biết . Tính ?



A. . B. . C. . D. .

Câu 22. Trong đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các trường THPT, thống kê cho 

thấy   học sinh tỉnh   đậu tốt nghiệp THPT,   học sinh tỉnh   đậu tốt nghiệp 
THPT. Chọn ngẫu nhiên một học sinh tỉnh   và một học sinh tỉnh  . Giả thiết chất 
lượng học tập của hai tỉnh là độc lập. Tính xác suất để chỉ có đúng một học sinh được 
chọn đậu tốt nghiệp THPT.

A. . B. . C. . D. .

Câu 23. Cho hàm số  có đạo hàm tại điểm . Tìm khẳng định đúng trong các 
khẳng định sau?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 24. Phương trình tiếp tuyến của đường cong  tại điểm  là

A. B. C. D. 

Câu 25. Tìm đạo hàm của hàm số .

A. B. .

C. D. .

Câu 26. Tính đạo hàm của hàm số: .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 27. Cho hàm số . Tính .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 28. Cho hàm số . Tính .



A. . B. . C. . D. .

Câu 29. Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. Cho . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 31. Tính đạo hàm hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 32. Hàm số xác định trên D= (0 ;+∞ ) . Đạo hàm của hàm  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 33. Một vật chuyển động theo quy luật   với   (giây) là khoảng thời 
gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và   (mét) là quãng đường vật đi được trong 

khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian  giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, 
vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. 

Câu 34. Cho hàm số , giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 35. Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

PHẦN 2. TỰ LUẬN. (3,0 điểm)



Bài 1 (1 điểm): Tính đạo hàm các hàm số sau:

a) .                                            b)  .
Bài 2 (1 điểm): Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, SA vuông 

góc với đáy, , , . Chứng minh tam giác  vuông.

Bài 3 (0,5 điểm): Một cửa hàng bán quần áo thống kê. Hãng A có 70% khách mua, 
hãng B có 50% 

khách mua và có 30% khách mua cả hai hãng đó. Chọn ngẫu nhiên một người mua 
hàng. Tính xác suất để 

người đó mua đúng  một nhãn hàng?

Bài 4 (0,5 điểm): 

Có bao nhiêu số tự nhiên  không vượt quá  thỏa mãn: ?
======= HẾT =======

HDC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN Toán – Khối 11

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm).

1.C 2.D 3.D 4.D 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.B
11.C 13.C 15.B 16.A 17.C 18.A 19.B 20.A 21.B 22.B
23.A 24.D 25.D 26.A 27.A 28.C 29.A 30.C 31.D 32.A
33.D 34.B 35.A

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm).

Bài Lời giải Điểm

1 a) 

0.25

0.25

b)



 

0.25

0.25

2

Ta có  

Mà  và trong :  nên  

.

Vậy tam giác ABC vuông tại B.

0.25

0.25

0.25

3

Gọi C là biến cố người khách mua nhãn hàng A, 

D là biến cố người khách mua nhãn hàng B.

Xác suất để người đó mua đúng  một nhãn hàng là.

0.25-
0.25

4

Điều kiện: . 

  (thỏa mãn điều kiện ). 

Vậy có  số tự nhiên  thỏa mãn bài ra.

0.25

0.25

-----------------------------HẾT---------------------------



ĐỀ 08

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm). 

Câu 1.  [Mức độ 1].Cho  là hai số thực dương và  là hai số thực tùy ý. Đẳng 
thức nào sau đây là sai ?

A. B. C. D. 

Câu 2.  [Mức độ 1].Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây không 

bằng với  ?

A. B. C. D. 

Câu 3. [Mức độ 1].Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A. y = B. y = C. y = D. y = 

Câu  4.  [Mức  độ  1].Trong  các  hình  sau  hình  nào  là  dạng  đồ  thị  của  hàm  số 

A. (I) B. (II) C. (IV)                 D. (III)

Câu 5. [Mức độ 1].Nghiệm của phương trình  là:

             A. . B. . C. . D. .

Câu 6. [Mức độ 1]) Cho hình hộp  có tất cả các cạnh bằng nhau (tham 

khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng

                        



         A. .                B. . C. . D. .

Câu 7. [Mức độ 2].Cho tứ diện  có  vuông góc với  . Mặt phẳng  song 

song với  và  lần lượt cắt  tại  . Tứ giác  là hình gì?

A. Hình thang. B. Hình bình hành.

C. Hình chữ nhật. D. Tứ giác không phải là hình thang.

Câu 8. [Mức độ 1]. Cho  hình  chóp   có  đáy  là  hình  bình  hành  tâm  , 

. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. . B. . C. . D. .

O

D
C

BA

S

Câu 9. [Mức độ 1]. Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi và  vuông góc 

với mặt phẳng . Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng 
?

A. . B. . C. . D. .

Q

P

M

N
B

C

A

D



Câu 10.  [Mức độ 1]. Cho hình lập phương  cạnh  . Đường vuông góc 

chung của hai đường thẳng  và .

                            

A

B

D

C

A'

B'

D'

C'

A. B. C. D. 

Câu 11. [Mức độ 1]. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau đây?

A. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và 

mặt phẳng  thì mặt phẳng  song song hoặc trùng với mặt phẳng .

B. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và 

mặt phẳng  thì đường thẳng  song song với đường thẳng .

C. Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và 

mặt phẳng  thì đường thẳng  song song hoặc trùng với đường thẳng .

D. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình 
chiếu của nó trên mặt phẳng đã cho.

Câu 12. [Mức độ 1]. Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng  và diện tích đáy bằng 

 là:



A. B. C. D. 

Câu 13. [Mức độ 1]. Một hộp đựng 15 tâm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. 
Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi E là biến cố: “ Số ghi trên tấm thẻ 
là số lẻ”,  F là biến cố “ Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố”, G là biến cố “ Số 
ghi trên tấm thẻ là số lẻ hoặc số nguyên tố”. Khi đó G là biến cố:

A. B. C. D. 

Câu 14. [Mức độ 2]. Một hộp đựng 25 tâm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 25. 
Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi P là biến cố: “ Số ghi trên tấm thẻ 

là số chia hết cho 4”,   là biến cố “ Số ghi trên tấm thẻ là số chia hết cho 6”. 

Xác định biến cố  

A. B. 

C. D. 

Câu 15 [Mức độ 3]. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét 
các biến cố sau:

 “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo là số chẵn”;

 “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo là số lẻ”;

 “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần gieo khác tính chẵn lẻ”.

Khẳng định nào dưới đây sai?

A. Hai biến cố  và  độc lập với nhau.

B. Hai biến cố  và  không độc lập với nhau.

C. Hai biến cố  và  không độc lập với nhau.

D.  là biến cố hợp của  và 

Câu 16 [Mức độ 2]. Cho ,  là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 

Câu 17 [Mức độ 2]. Cho hai biến cố  và  có . Ta kết 
luận hai biến cố  và  là:

A. Độc lập. B. Không xung khắc. C. Xung khắc. D. 
Không rõ.



Câu 18 [Mức độ 3]. Cho  là hai biến cố. Biết . Biến cố 

 là biến cố

A. Có xác suất bằng . B. Chắc chắn.

C. Không xảy ra. D. Có xác suất bằng .

Câu 19 [Mức độ 4]. Cho tập . Viết ngẫu nhiên lên bảng hai số tự nhiên, 
mỗi số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau thuộc tập X. Tính xác suất để trong hai số đó 
có đúng một số có chữ số 5.

A. . B. . C. . D. .

Câu 20 [Mức độ 1]. Cho A và B là 2 biến cố độc lập với nhau,  Khi 

đó  bằng

A. 0,58 B. 0,7 C. 0,1 D. 0,12

Câu 21 [Mức độ 2]. Cho , là hai biến cố độc lập. Biết , . Tính 

A. . B. . C. . D. .

Câu 22. [Mức độ 4] . Một thí sinh tham gia kì thi THPT Quốc gia. Trong bài thi môn 

Toán bạn đó làm được chắc chắn đúng  câu. Trong  câu còn lại chỉ có  câu bạn 
loại trừ được mỗi câu một đáp án chắc chắn sai. Do không còn đủ thời gian nên bạn bắt 

buộc phải khoanh bừa các câu còn lại. Hỏi xác suất bạn đó được  điểm là bao nhiêu?

A. . B. .              C. . D. .

Câu 23. [Mức độ 1] Giới hạn (nếu tồn tại) nào sau đây dùng để định nghĩa đạo hàm 

của hàm số  tại ?

A.  .             B. .

C.  .                                             D. .



Câu 24.  [Mức độ 2] Cho đường cong . Phương trình tiếp tuyến của  tại 

điểm  là

A. . B. .     C. D. .

Câu 25.  [Mức độ 2]Tính đạo hàm của hàm số .

A. .                                B. 

C. . D. .

Câu 26.  [Mức độ 2] Đạo hàm của hàm số  là

A.                                       B. 

.

C. . D. .

Câu 27.  [Mức độ 2] Cho hàm số . Giá trị  bằng: 

A. 0. B. -1. C. 1. D. 2.

Câu 28.  [Mức độ 2]  Cho   . Tính  

                 A. .           B. .           C. . D.  

Câu 29.  [Mức độ 3]  Cho hàm số  Số nghiệm của phương 

trình  trong đoạn  là

A. B. C. D.  

Câu 30.  [Mức độ 3]  Cho hàm số . Ta xét hai mệnh đề sau: 

                 ;             

Mệnh đề nào đúng? 

A.Chỉ . B. Chỉ . C. Cả hai đều sai.D. Cả hai đều đúng.



Câu  31.  [Mức độ  3]  Cho hàm số  
( )

1

x
f x

x


 .  Tập nghiệm của bất  phương trình 
( ) 0f x   là

A. 
   ;1 \ 1;0 .  

. B.  1; .
. C.  ;1 . 

. D. .

Câu 32.  [Mức độ 3]  Cho hàm số , có đạo hàm là . Tìm tất 

cả các giá trị của  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt là  thỏa mãn 

.

A. ; B. 

C. ; . D. 

Câu 33.  [Mức độ 4]  Một vật chuyển động trong  giờ với vận tốc v phụ thuộc vào thời 
gian t có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu 

chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh  và trục đối xứng 

song song với trục tung. Tính gia tốc của vật lúc 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 34.  [Mức độ 1]  Cho hàm số  Đạo hàm cấp hai của hàm số là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 35.  [Mức độ 3]  Cho hàm số . Khi đó đạo hàm cấp hai của hàm số 
bằng

A. . B. .



C. . D. .

PHẦN 2: TỰ LUẬN (3,0 điểm).

Bài 1 (1 điểm): Tính đạo hàm của các hàm số sau:

           a) .                                        b) .

Bài 2 (1 điểm): Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi tâm  và . 

Chứng minh .

Bài 3 (0,5 điểm): Trong một lớp học có sáu bóng đèn, mỗi bóng có xác suất bị hỏng là 
. Lớp học đủ độ sáng nếu có ít nhất bốn bóng đèn sáng. Tính xác suất để lớp học 

không đủ độ sáng.

Bài 4 (0,5 điểm): Xét các số thực dương không âm  và  thỏa mãn . 

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

======= HẾT =======

HDC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN TOÁN – KHỐI 11
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)

1.D 2.C 3.C 4.C 5.D 6.A 7.C 8.B 9.D 10.
A

11.
D

12.
D

13.
C

14.
D

15.
D

16.
A

17.
B

18.
B

19.
A

20.
D

21.
C

22.
A

23.
C

24.
C

25.
B

26.
A

27.
A

28.
A

29.
B

30.
D

31.
D

32.
A

33.
A

34.
B

35.
B

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Bài Lời giải Điểm

1

a)Ta có:

                  

0.25

0.25



b) 

          

0.25

0.25

2

Tam giác  có  nên là tam giác cân tại đỉnh .

Mặt khác  là trung điểm  nên  vừa là đường trung tuyến 

vừa là đường cao nên . 
0.25

Ta có  (hai đường chéo của hình thoi). 

Từ  và , ta có .

0,25

3 Xác suất không bị hỏng của mỗi bóng đèn là .

Gọi  là các biến cố Lớp học đủ độ sáng , Lớp học có 
sáu bóng đèn sáng ,  Lớp học có năm bóng đèn sáng ,  Lớp 

học có bốn bóng đèn sáng  thì các biến cố   xung khắc. 
Khi đó . Áp dụng quy tắc cộng xác suất, ta có

.

0.25

● Xét biến cố : Lớp học có sáu bóng đèn sáng . Do đó 

.

● Xét biến cố :  Lớp học có năm bóng đèn sáng . Tức là có 

0.25



một bóng đèn bị hỏng và năm bóng còn lại sáng bình thường. 

Do đó .

● Xét biến cố :  Lớp học có bốn bóng đèn sáng . Tức là có 
hai bóng đèn bị hỏng và bốn bóng còn lại sáng bình thường. Do 

đó .

Suy ra .

Vậy xác xuất để lớp học không đủ độ sáng là 

.

4 Ta có biến đổi giả thiết ban đầu thành

Đặt . Do  không âm nên ta suy ra . Khi đó 

 trở thành

Để ý rằng nếu   thì  ,  như vậy ta suy ra   hay là 

.

0.25

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là .

0,25

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 09 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm).



Câu 1: (NB) Tính giá trị của biểu thức .

A. . B. C. D. .

Câu 2: (TH) Phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 0.

Câu 3: (NB) Trong các hình sau, hình nào là dạng đồ thị của hàm số ?

A. (I) B. (II) C. (IV) D. (III)

Câu 4: (TH) Trong các hình sau, hình nào là dạng đồ thị của hàm số 

A. (I). B. (II). C. (IV). D. (III).

Câu 5: (TH) Tìm tập nghiệm  của phương trình 

A. . B. . C. . D. .
Câu 6: (NB) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  khi 

 song song với  (hoặc  trùng với ).

B. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  thì  
song song với 
C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường 
thẳng đó.

Câu 7: (TH) Cho hình chóp  có  Gọi  lần lượt là trực tâm các tam 

giác  và . Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?



K

H

M

C

B

A

S

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 8: (NB) Cho hai mặt phẳng  và  cắt nhau và một điểm  không thuộc  

và . Qua  có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với  và ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số.

Câu 9: (TH) Cho tứ diện  trong đó , ,  vuông góc với nhau từng đôi một 

và , , . Khoảng cách từ  đến đường thẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .

a

2a

3a

?

B

S

A

C

H

Câu 10: (NB) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình 
chiếu của nó trên mặt phẳng đã cho.

B. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và 

mặt phẳng  khi  và  song song (hoặc  trùng với ).

C. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và 

mặt phẳng  thì mặt phẳng  song song với mặt phẳng .



D. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và 

mặt phẳng  thì  song song với .
Câu 11: [NB] Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Rút 

ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thẻ ghi số 
chẵn lớn hơn 9’’ ; B là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và 

không lớn hơn 15’’. Số phần tử của  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 12: [NB] Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Rút 

ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thẻ ghi số 
chẵn lớn hơn 9’’ ; B là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số không nhỏ hơn 8 và 

không lớn hơn 15’’. Số phần tử của  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 13: [TH] Tại một cuộc hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học trong đó có 31 

người thành thạo tiếng Anh, 21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành 
thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một người dự hội thảo. Xác 
suất để người được chọn thành thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hoặc 
tiếng Pháp là

A. . B. . C. . D. .
Câu 14: [TH] Tại một cuộc hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học trong đó có 31 

người thành thạo tiếng Anh, 21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành 
thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một người dự hội thảo. Xác 
suất để người được chọn không thành thạo cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Pháp 
là

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: [TH] Một hộp đựng 5 quả cầu màu xanh và 3 quả cầu màu đỏ, có cùng kích 
thước và khối lượng. Chọn ngẫu nhiên hai quả cầu trong hộp. Tính xác suất để 
chọn được hai quả cầu có cùng màu.

A. . B. . C. . D. .
Câu 16: [TH] Phỏng vấn 30 học sinh lớp 11A về môn thể thao yêu thích thu được 

kết quả 19 bạn thích môn Bóng đá, 17 bạn thích môn Bóng bàn, 15 bạn thích 
cả hai môn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. Tính xác suất để chọn được 
học sinh thích ít nhất một trong hai môn Bóng đa hoặc Bóng bàn.
A. 0,5. B. 0,7. C. 0,6. D. 0,9.

Câu 17: [VD] Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh, 6 viên bị màu đỏ, có cùng kích 
thước và khối lượng Bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp (lấy xong không 
trả lại vào hộp), tiếp đó đến lược bạn tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp. 
Xác suất để bạn Tùng lấy được viên bị màu xanh bằng

A. . B. . C. . D. .



Câu 18: [TH] Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 26 học sinh thích ít nhất một môn 
bóng chuyền hoặc bóng rổ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Xác suất 
để chọn được một học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: [TH] Một hộp chứa  viên bi đỏ và  viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng 
thời 2 viên bi, xác suất để lấy được ít nhất một viên bi màu xanh bằng

A. B. C. D. 
Câu 20: [TH] Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 

viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Túi II có 10 viên bi màu xanh và 6 viên 
bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Xác suất để hai viên bi 
được lấy có cùng màu xanh bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 21: [VD] Hai người cùng bắn vào 1 bia. Người thứ nhất có xác suất bắn trúng là 

60%, xác suất bắn trúng của người thứ 2 là 70%. Xác suất để cả hai người cùng 
bắn trật bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 22: [NB] Giới hạn (nếu tồn tại) nào sau đây dùng để định nghĩa đạo hàm của 

hàm số tại ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 23: [NB] Cho hàm số  có đồ thị (C). Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ 

thị (C) tại điểm bằng
A. 2 B. 8 C. 4 D. 3

Câu 24: [NB] Một chất điểm chuyển động có phương trình 
 
(

 
tính bằng 

giây,  tính bằng mét). Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm bằng

A. B. C. D. 

Câu 25: [TH] Hàm số  có đạo hàm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: [VD] Cho hàm số  có đồ thị Phương trình tiếp tuyến của 

 tại giao điểm của  với trục tung là

A. . B. . C. . D. .

Câu 27: [NB] Đạo hàm của hàm số  là



A. . B. . C. . D. .
Câu 28: [NB] Với C là hằng số. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 29: [NB] Cho hai hàm số ,  có đạo hàm,  là hằng số. Khẳng 
định nào sau đây sai?

A. B. 

C. D. 

Câu 30: [TH] Tìm đạo hàm của hàm số  (  ).

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: (VD) Cho hàm số . Khi đó đạo hàm y’ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 32: (NB) Cho hàm số có đạo hàm .Khi đó 

 có kết quả bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 33: (NB) Hàm số có đạo hàm . Khi đó  có kết 
quả bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 34: (NB) Cho hàm số  có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ 

thị (C) tại điểm là

A. B. C. D. 

Câu 35: (TH) Hàm số có đạo hàm . Khi đó  có kết 
quả là

A. . B. . C. . D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm).

Câu 36: (TH) (1.0 điểm)  Cho hàm số  có đồ thị . Viết phương trình 
tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành.

Câu 37: (VD) (0.5 điểm)  Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 
tấm thẻ. Tính xác suất để chọn được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, 
trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ chia hết cho 10.



Câu 38: (VD) (0.5 điểm)  Một chất điểm chuyển động có quãng đường được cho bởi 

phương trình , trong đó  với  tính bằng giây (s) và  tính bằng 
mét (m). Tính vận tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm chất điểm có gia tốc 
chuyển động nhỏ nhất.

Câu 39: (VDC) (1.0 điểm) Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông 

tại  và  Biết  Cạnh bên  vuông góc với mặt đáy, gọi  là 

trung điểm của  Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  theo 

.............................................. HẾT ..............................................
BẢNG ĐÁP ÁN

1.B 2.B 3.B 4.C 5.A 6.A 7.C 8.A 9.B 10.B
11.A 12.C 13.A 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.A
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31.D 32.B 33.A 34.C 35.B

LỜI GIẢI

Câu   36  :  

Giao điểm của (C) với trục hoành là 

Ta có:  

Vậy phương trình tiếp tuyến tại  là : 

Câu   37  :  

Số phần tử không gian mẫu là : 
Gọi A là biến cố lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 
đúng một tấm thẻ chia hết cho 10.

                           

Vậy xác suất biến cố A là 
Câu   38  :  

Gọi ,  lần lượt là vận tốc và gia tốc của chất điểm.

Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm, ta suy ra .



Mà  với mọi , dấu “ ” xảy ra khi chỉ khi .

Suy ra gia tốc chuyển động của chất điểm nhỏ nhất bằng  khi .

Vận tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm gia tốc nhỏ nhất là

 .

Câu   39  :  

Ta có:

Vì là trung điểm của  nên có: 

Tứ giác  có:  và  nên nó là hình bình hành.

Suy ra: 

Tam giác  có  là đường trung tuyến và  nên tam giác 

là tam giác vuông tại 

Suy ra: 

Ta có:

Ta có:



Trong mặt phẳng  kẻ 

Ta có:

Suy ra: 

Tam giác  vuông cân tại  có  nên 

Tam giác  vuông tại  có :

Suy ra: 

Suy ra: 

Vậy 

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 10 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (NB) Cho các số thực . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: (TH) Cho đẳng thức  Khi đó  thuộc khoảng nào sau đây?

A. B. C. D. 

Câu 3: (NB) Cho ba số dương  và . Tìm mệnh đề đúng

A. .B. . C. . D. .

Câu 4: (TH) Cho  và . Tính 

A. B. C. D. 
Câu 5: (NB) Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên ℝ.



A. B. . C. . D. .

Câu 6: (NB) Tập xác định D của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 7: (TH) Cho hàm số . Tìm các giá trị của  để .

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: (NB) Nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: (NB) Cho phương trình . Khi đặt  ta được phương trình nào 
dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: (TH) Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: (TH) Tập nghiệm của bất phương trình  là đoạn . Giá trị 

của  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: (NB). Cho ,  là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .
Câu 13: (TH): Gieo một con xúc xắc có sáu mặt, các mặt 1, 2, 3, 4 được sơn đỏ, 

mặt 5, 6 sơn xanh. Gọi A là biến cố được mặt số lẻ, B là biến cố được mặt sơn 

màu đỏ. Xác suất của   là?

A. B. C. D. 

Câu 14: (NB): Cho ,  là hai biến cố xung khắc. Biết , . Tính 

.

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: (TH) Gieo hai con súc sắc I và II cân đối, đồng chất một cách độc lập. Ta có 

biến cố : “Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt  chấm”. Lúc này giá trị 

của  là



A. . B. . C. . D. .

Câu 16: (TH) Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác 
suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,7. Hãy tính xác suất 
để cả hai động cơ chạy tốt.

A. B. C. D. 

Câu 17: (NB) Cho hàm số  có đồ thị  và đạo hàm  Hệ số góc của 

tiếp tuyến của  tại điểm  bằng

A. B. C. D. 

Câu 18: (TH) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  có hệ số góc 
bằng

A. B. C. D. 

Câu 19: (NB) Cho hai hàm số  và  có  và  Đạo hàm của 

hàm số  tại điểm  bằng

A. B. C. D. 

Câu 20: (NB) Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 21: (TH) Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 22: (TH) Cho hàm số  Giá trị của  bằng

A. B. C. D. 

Câu 23: (NB) Cho hình chóp  có  là hình chữ nhật và  
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 24: (NB) Trong không gian cho điểm  và mặt phẳng  Mệnh đề nào dưới 
đây đúng?

A. Có đúng một đường thẳng đi qua  và vuông góc với 

B. Có đúng hai đường thẳng đi qua  và vuông góc với 

C. Có vô số đường thẳng đi qua  và vuông góc với 

D. Không tồn tại đường thẳng đi qua  và vuông góc với 

Câu 25: (TH) Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh 

 và  Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng

A. B. C. D. 

Câu 26: (NB) Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt 

phẳng  vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?



A. B. C. D. 

Câu 27: (TH) Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, 

 và  Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng

A. B. C. D. 

Câu 28: (NB) Cho hình lập phương  có cạnh bằng  Khoảng cách từ 

 đến mặt phẳng  bằng

A. B. C. D. 

Câu 29: (TH) Cho hình chóp có  vuông góc với mặt phẳng , , 

tam giác  vuông tại ,  và  (minh họa như hình vẽ bên). 

Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng

A

B

C

S

A. . B. . C. . D. .
Câu 30: (TH) Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông, SA vuông góc với đáy. 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Khi đó AH vuông góc với mặt 
phẳng nào sau đây?

A. B. C. D. 
Câu 31: (NB) Cho hình chóp S.ABCD có (SBC) và (SAB) cùng vuông góc với mặt 

phẳng (ABCD), đường cao của hình chóp S.ABCD là:

A. B. C. D. .
Câu 32: (TH) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA 

vuông góc với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định 
nào sau đây đúng?

A. B. C  . D. 
Câu 33: (NB) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA 

vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào 
sau đây đúng?

A  . B. C. D. 
Câu 34: (TH) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên 

SA vuông góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Kí hiệu 

 là khoảng cách giữa điểm A và mặt phẳng . Khẳng định 
nào sau đây đúng?

A. B. 



C. D. 
Câu 35: (TH) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên 

SA vuông góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định 
nào sau đây đúng?

A. B  . C. D. 

II. PHẦN TỰ   LUẬN  

Câu 36 (1.0 điểm): Cho hàm số  có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến 

của (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm .

Câu 37 (1.0 điểm): Cho hình chóp  có cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng 

 và   là tam giác đều cạnh bằng   Biết khoảng cách từ điểm   đến mặt 

phẳng  bàng  . Tính thể tích khối chóp .

Câu 38 (1.0 điểm):  Sau khi đỗ Đại học bạn Nam được bố mua cho chiếc xe máy để 
sử dụng xe có giá trị ban đầu là 20 triệu đồng. Sau mỗi năm, giá trị xe giảm 10% so với  
năm trước đó. Hỏi sau bao nhiêu năm thì giá trị của xe còn lại là 12 triệu đồng.

-------------------- HẾT --------------------

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 0,2 điểm / 1 câu trả lời đúng.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 
10

A C C A B D C A A B
Câu 
11

Câu 
12

Câu 
13

Câu 
14

Câu 
15

Câu 
16

Câu 
17

Câu 18Câu 19 Câu 
20

A A A B A A C A A A
Câu 
21

Câu 
22

Câu 
23

Câu 
24

Câu 
25

Câu 
26

Câu 
27

Câu 28Câu 29 Câu 
30

D A B A A A A A B C
Câu 
31

Câu 
32

Câu 
33

Câu 
34

Câu 
35

A C A B B

II. PHẦN   TỰ         LUẬN   

CÂU ĐÁP ÁN Điểm

Câu 36
Cho hàm số  có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của 

(C) biết tiếp tuyến đi qua điểm .

Ta có .

0,25



M

S

A

C

B

H

Gọi  là tiếp điểm. Khi đó PTTT tại M có dạng

 

0,25

  Do tiếp tuyến đi qua  nên ta có:

 

0,25

Kết luận: Các tiếp tuyến là: .

0,25

Câu 37

Cho hình chop  có cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng  

và  là tam giác đều cạnh bằng  Biết khoảng cách từ điểm  đến 

mặt phẳng  bàng  . Tính thể tích khối chóp .
Gọi  M  là  trung  điểm  của  BC  thì 

   (1)

Dựng AH vuông góc với SM (H thuộc SM)   (a)

Vì  nên                      (2)

Từ (1) và (2)   

                                                   (b)

Từ (a) và (b) 

= 

0,5

   

Xét  ta có  

  
  0,25

Vậy 
0,25

Câu 38
Sau khi đỗ Đại học bạn Nam được bố mua cho chiếc xe máy để sử dụng. 
Xe có giá trị ban đầu là 20 triệu, sau mỗi năm giá trị xe giảm 10% so với 



năm trước đó. Hỏi sau bao nhiêu năm thì giá trị của xe còn lại là 12 triệu.
                         

Gọi giá trị của xe năm thứ n là đ, giá trị xe ban đầu 

là đ và với hao mòn  

0,25

Sau một năm giá trị của xe còn lại là: 

Sau hai năm, giá trị của còn lại là: 

Sau  n  năm,  giá  trị  của  xe  còn  lại  là: 

0,5

Do đó, ta có: năm

Vậy sau 5 năm thì giá trị còn lại của xe là đ

0,25

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 11
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm).

Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. , với mọi số thực a < 0. B. , với mọi số thực a > 0.

C. , với mọi số thực a. D. , với a là số thực khác 0.

Câu 2: Cho a 0.  Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. C. 
 42 6.a a

D. 

7
7 5 5.a a

Câu 3: Cho 0 <a  1, 0 <b  1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các 
mệnh đề sau:

A. B. 

C. D. 

Câu 4: Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ?

A. 2logy x B. 2

x

y
  
  C. 

3

2

x

y
 

  
  D. 

1

2

logy x

Câu 5: Tập xác định của hàm số  là

A. . B. . C. D. .



Câu 6: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  
cùng đi qua một điểm và tương ứng song song với  và .

B. Góc giữa hai đường thẳng  và  bất kì luôn là góc tù.

C. Góc giữa hai đường thẳng  và  bất kì luôn là góc nhọn.

D. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  
tương ứng song song với  và .

Câu 7: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy  và chiều cao  là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

A. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc cùng 
một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó.
B. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song thuộc cùng 
một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó.
C. Nếu đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) thì các đường thẳng vuông 
góc với a cũng vuông góc với (P).
D. Có vô số mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường 
thẳng cho trước.

Câu 9: Cho hình vẽ

 Đường vuông góc chung giữa AA’ và C’D’ là:

A. AD B. A’D’ C. CD D. BC

Câu 10: Mặt bên của hình chóp cụt đều là hình gì?
A. Tam giác cân B. Tam giác đều C. Hình thang cân D. Hình chữ nhật

Câu 11: Một chất điểm chuyển động có phương trình s=t2 (t tính bằng giây, s tính bằng 
mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t 0 (giây) bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho hàm số liên tục trên khoảng , . Tính  bằng định 
nghĩa ta cần tính:

A. B. C. D. 

Câu 13: Cho hàm số  có đạo hàm trên tập số thực. Tìm hệ thức đúng

A. B. 

C. D. 

Câu 14: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  tại điểm là



A. . B. . C. D. .
Câu 15: Chọn khẳng định đúng:

A. B. C. D. 

Câu 16: Cho . Tính .

A. . B. . C. D. .

Câu 17: Cho . Tính .

A. . B. . C. D. .

Câu 18: Đạo hàm cấp hai của hàm số là

A. . B. . C. D. .

Câu 19: Cho  có đạo hàm cấp 2 bằng

A. . B. . C. D. .

Câu 20: Cho . Tính .

A. . B. . C. D. .

Câu 21: Nghiệm của phương trình:  là:

A. B. C. D. 
Câu 22: Cho hình lập phươngABCD.A’B’C’D’ như hình vẽ

Khẳng định nào sau đây đúng

A. B. C. D. 

Câu 23: Hàm số  có đạo hàm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Hàm số  có đạo hàm là

A. B. C. 2 D. 

Câu 25: Hàm số có đạo hàm bằng

A. B. C. D. 

Câu 26: Cho K = . Biểu thức rút gọn của K là:
A. x B. 2x C. x + 1 D. x - 1



Câu 27:  bằng:

A. 3 B. C. D. 2

Câu 28: Cho hình chóp S.ABC có  và H là hình chiếu vuông góc của S lên . 
Hãy chọn khẳng định đúng:

A. B. C. D. 

Câu 29: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao bằng:

A. . B. . C. . D. .
Câu 30: Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 23 học sinh thích bóng chuyền, 18 học 

sinh thích bòng rổ, 26 học sinh thích bóng chuyền hoặc bóng rổ hoặc cả hai. 
Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.
Xác suất để chọn được học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn 
trúng đích lần lượt là 0,8; 0,6; 0,5. Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng đích 
bằng:
A. 0,24. B. 0,96. C. 0,46. D. 0,92.

Câu 32: Hàm số có đạo hàm bằng

A. B. C. D. 

Câu 33: Hàm số có đạo hàm bằng

A. B. C. D. 

Câu 34: Hàm số  có đạo hàm cấp hai là

A. . B. .

C. . D. .
Câu 35: Cho hàm số f(x) = (x + 1)3. Giá trị f’’(0) bằng

A. 6 B. 3 C. 12 D. 24
II. TỰ LUẬN (3 điểm).

Câu 36: (1 điểm) Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng chiều cao. Tính góc 
tạo bởi cạnh bên và mặt đáy.

Câu 37: (1 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a)  b) 



Câu 38: (0,5 điểm) Hai chuyến bay của hai hãng hàng không X và Y, hoạt động độc lập 
với nhau. Xác suất để chuyến bay của hãng X và hãng Y khởi hành đúng giờ 

tương ứng là  và . Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để chỉ có duy 
nhât một trong hai chuyển bay khởi hành đúng giờ

Suy ra .

Câu 39: (0,5 điểm) Một vật chuyển động thẳng có phương trình  (  tính 

bằng mét,  tính bằng giây). Tìm gia tốc của vật tại thời điểm  giây.
--------------- HẾT ---------------

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN
Câu 36: (1 điểm)

Gọi độ dài cạnh đáy là a.

Gọi H là tâm của đáy suy ra .
Hình chiếu vuông góc của SA lên mặt phẳng (ABC) là AH nên (SA,(ABC)) = 

(SA,AH) = .

Gọi M là trung điểm của BC. Suy ra .

. Vậy = .
Câu 37: (1 điểm)

a) .

b) .
Câu 38: (0,5 điểm)

Gọi A là biến cố: “ Chuyến bay của hang X khởi hành đúng giờ” và B là biến cố: 
“Chuyến bay của hang Y khởi hành đúng giờ”. Từ giả thiết ta có A và B là hai 
biến cố độc lập.

P(AB) = 0,92.0,98 = 0,9016.

Gọi M là biến cố: “ Chỉ có một chuyến bay khởi hành đúng giờ”. , do 
đó

.



O x

y

1

Ta có: , .

Câu 39: (0,5 điểm)

Ta có: .

Gia tốc của vật là: .

Vậy gia tốc của vật tại thời điểm t = 4 giây là .
-------------------- HẾT --------------------

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 12 
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm).

Câu 1: Cho biểu thức , với . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho  là số thực dương khác . Tính 

A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số 

được liệt kê ở bốn phương án  dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số 
nào?

A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. 



Câu 5: Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  khi 

 song song với  (hoặc  trùng với ).

B. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  thì  
song song với .
C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường 
thẳng đó.

Câu 7: Cho tứ diện  có là tam giác vuông tại  và . Gọi  là 

đường cao của tam giác , thì khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho hình chóp tam giác  có , tam giác  vuông tại . Gọi  

là hình chiếu của  trên , trong các khẳng định sau:

. . .

Có bao nhiêu khẳng định đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho , ,  là các đường thẳng. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Cho . Mọi mặt phẳng chứa  đều vuông góc với .

B. Nếu  và mặt phẳng  chứa ; mặt phẳng  chứa b thì .

C. Cho  nằm trong mặt phẳng . Mọi mặt phẳng  chứa  và vuông 

góc với  thì .

D. Cho . Mọi mặt phẳng  chứa  trong đó  và  thì đều vuông 

góc với mặt phẳng .

Câu 10: Cho hình lập phương  cạnh . Tính khoảng cách giữa hai đường 

thẳng  và .

A. B. C. D. 

Câu 11: Cho hình hộp chữ nhật  có  (tham khảo hình 
vẽ).

Khoảng cách từ  đến mặt phẳng  bằng



A. B. C. D. 
Câu 12: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao  là .

B. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy  và chiều cao  là .
C. Thể tích của một khối hộp chữ nhật bằng tích ba kính thước của nó.

D. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao  là .

Câu 13: Cho hình lập phương . Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng

A. B. C. D. 

Câu 14: Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích khối chóp đó 
bằng

A. B. C. D. 

Câu 15: Thể tích của khối chữ nhật có 3 kích thước  là

A. B. C. D. 
Câu 16: Cho ,  là hai biến cố xung khắc; Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 
Câu 17: Cho ,  là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 
Câu 18: Gieo ba con súc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất để số chấm xuất hiện trên 

ba con như nhau là

A. . B. . C. . D. .
Câu 19: Gọi  và  là hai biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên . Cho 

. Biết là hai biến cố xung khắc, thì  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Cho hai biến cố  và  có  ta kết luận hai biến cố 
 và  là

A. Độc lập. B. Không độc lập. C. Xung khắc. D. Không xung khắc.

Câu 21: Trong một kì thi có thí sinh đỗ. Hai bạn A, B cùng dự kì thi đó. Xác suất để 
chỉ có một bạn thi đỗ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Cho hai biến cố  và  Biến cố “  hoặc  xảy ra” được gọi là

A. Biến cố giao của  và B. Biến cố đối của 

C. Biến cố hợp của  và D. Biến cố đối của 

Câu 23: Cho hai biến cố  và  Nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này 
không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia thì hai biến cố  và  
được gọi là



A. Xung khắc với nhau. B. Biến cố đối của nhau.
C. Độc lập với nhau. D. Không giao với nhau.

Câu 24: Công thức nhân xác suất cho hai biến cố  và  độc lập là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 25: Cho , là hai biến độc lập với nhau, biết ; . Khi đó 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Cho hàm số  liên tục tại . Đạo hàm của  tại  là

A. . B. .

C.  (nếu tồn tại giới hạn).

D.  (nếu tồn tại giới hạn).

Câu 27: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ

 là

A. . B. . C. . D. .

Câu 28: Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 29: Trên khoảng , đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. 

Câu 30: Cho hàm số . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: Cho hàm số  đạo hàm của hàm số tại  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 32: Tính đạo hàm của hàm số .

A. B. C. D. 

Câu 33: Một chất điểm chuyển động theo phương trình  trong đó  
tính bằng mét,  tính bằng giây. Thời gian để vận tốc của chất điểm đạt giá trị 
lớn nhất (tính từ thời điểm ban đầu) là

A. . B. . C. . D. .



Câu 34: Cho hàm số , giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 35: Cho hàm số . Xét hai mệnh đề:

(I)  (II) 

Mệnh đề nào đúng?

A. Cả hai đều đúng.B. Chỉ (I). C. Cả hai đều sai. D. Chỉ (II).

PHẦN 2. TỰ LUẬN (3,0 điểm).

Bài 1: Tính đạo hàm của hàm số .

Bài 2: Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ. Mỗi người ném vào rổ của mình một 

quả bóng. Biết rằng xác suất ném bóng vào rổ của từng người tương ứng là  và . Gọi 
 là biến cố: “Cả hai cùng ném bóng vào rổ”. Tính xác suất của biến cố  .

Bài 3: Cần phải xây dựng một hố ga, dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 3 (m3). Tỉ số 
giữa chiều cao của hố (h) và chiều rộng của đáy (y) bằng 4. Biết rằng hố ga chỉ có các  
mặt bên và mặt đáy (không có nắp). Tính chiều dài của đáy (x) để người thợ tốn ít  
nguyên vật liệu để xây hố ga. (x,y,h > 0).

---------------------- HẾT ----------------------

HDC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN Toán – Khối 11 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC 

SỐNG
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm).
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II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm).



Bài Đáp án Thang 
điểm

1

 (mỗi ý  điểm )

 điểm

2 Gọi  là biến cố: “Cả hai cùng ném bóng vào rổ”  
điểm 

Gọi  là biến cố: “người thứ nhất ném vào rổ”
 

điểm 

Gọi  là biến cố: “người thứ hai ném vào rổ”
 

điểm 

Ta thấy biến cố  là  biến cố độc lập nhau, theo công thức nhân 
xác suất ta có:

.

 
điểm 

3

Thể tích hố được tính là vì 

 
điểm 

Vật liệu tốn ít nhất khi diện tích toàn phần cái hố (không nắp) nhỏ 
nhất

 
điểm 

 
điểm 

Dấu bằng xảy ra khi 

 
điểm 

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 13 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).

Câu 1: Cho  là một số thực dương khác 1.Với mọi số nguyên thỏa mãn ,mệnh 
đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho số dương a,b với .Ta có  khi nào?

A. . B. C. . D. 
Câu 3: Trong các hàm số sau đây hàm số nào không phải là hàm số mũ?



A. 
35
x

y  . B. 
 3

x

y 
. C. 4 xy  . D. 

4y x .

Câu 4: Cho  và . Tính .

A. B. C. D. 

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mặt phẳng này 

chứa bao nhiêu đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia?
A. một đường thẳng. B.  hai  đường  thẳng 
song song.
C. hai đường thẳng cắt nhau. D. hai đường thẳng bất kì.

Câu 8: Cho hình lập phương ( như hình vẽ). Mặt phẳng vuông góc mặt phẳng 
nào dưới đây?

D

CB

A

D'

C'B'

A'

A. B. C. D. 

Câu 9: Cho hình lập phương ( như hình vẽ). Đường vuông góc chung của hai đường 

thẳng chéo nhau và là

D

CB

A

D'

C'B'

A'

A. B. C. D. 

Câu 10: Cho khối chóp  có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên  vuông góc 
với mặt phẳng đáy ( hình vẽ ). Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) 
là?



A. B. C. D. 

Câu 11: Cho khối chóp  có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên  vuông góc 
với mặt phẳng đáy ( hình vẽ ). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) 
là?

A. B. C. D. 

Câu 12: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với  

Cạnh bên  và  Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng 

 bằng
A. B. C. D. 

Câu 13: Cho khối chóp  có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên  vuông góc 

với mặt phẳng đáy và  Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  
bằng

A. B. C. D. 

Câu 14: Thể tích của khối chóp cụt đều có chiều cao  và lần lượt là diện tích đáy 
lớn và đáy nhỏ là?

A. B. C. D. 

Câu 15: Cho  và  là hai biến cố. Biến cố: “  hoặc  xảy ra” được gọi là biến cố hợp 
của  và , kí hiệu là

C

B

D

A

S

C

B

D

A

S



A. . B. . C. . D. .
Câu 16: Biến cố  và biến cố  được gọi là xung khắc nếu  và  không đồng thời 

xảy ra. Hai biến cố  và  xung khắc khi và chỉ khi?

A. . B. . C. . D. .
Câu 17: Với hai biến cố xung khắc, ta có công thức tính xác suất của biến cố hợp như 

sau:

A. B. .

C. . D. .

Câu 18: Cho hai biến cố A và B độc lập. Khi đó  bằng

A. B. 

C. D. 
Câu 19: Cho hai biến cố A và.B Nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này 

không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia thì hai biến cố A và B 
được gọi là
A. Xung khắc với nhau. B. Biến cố đối của nhau.
C. Độc lập với nhau. D. Không giao với nhau.

Câu 20: Cho A và B là hai biến cố độc lập. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hai biến cố A và B không độc lập. B. Hai biến cố A và B không độc lập.
C. Hai biến cố A và B độc lập. D. Hai biến cố A và độc lập.

Câu 21: Với hai biến cố A và B bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. .

C. . D. .

Câu 22: Gieo một con súc sắc đồng chất. Tính xác suất để xuất hiện mặt 1 chấm hoặc 
6 chấm?

A. B. . C. . D. .
Câu 23: Bộ bài lơ khơ có 52 lá bài. Rút ngẫu nhiên một lá bài.Tính xác suất để lá rút ra 

là lá át hoặc lá 8?

A. B. . C. . D. .

Câu 24: Một bình đựng 7 viên bi trắng và 5 viên bi đen. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 2 bi.  
Tính xác suất để lấy được bi thứ 1 màu trắng và bi thứ 2 màu đen?

A. B. . C. . D. .

Câu 25: Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 26: Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 



Câu 27: Đạo hàm của hàm số là

A. B. C. D. 

Câu 28: Công thức phương trình tiếp tuyến tại điểm là

A. B. 

C. D. 
Câu 29: Phương trình tiếp tuyến của Parabol y=−3x2+x−2 tại điểm M(1; 1) là:

A. y=5 x+6. B. y=−5x+6. C. y=−5x−6. D. y=5 x−6.
Câu 30: Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 31: Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 32: Đạo hàm của hàm số  là
A. B. C. D. 

Câu 33: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 
Câu 34: Hàm số nào dưới đây có đạo hàm cấp hai là 6x?

A. B. C. D. 

Câu 35: Cho hàm số . Khi đó bằng:
A. 4. B. -8. C. -4. D. 5.

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm).

Câu 1 (1.0 điểm). Tính đạo hàm hàm số: .          

Câu 2 (0.5 điểm). Một bình đựng 9 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Lần lượt lấy ngẫu 
nhiên ra 2 bi, mỗi lần lấy 1 bi. Tính xác suất để bi thứ 2 màu xanh nếu biết bi thứ nhất 
màu đỏ?          

Câu 3 (0.5 điểm). Cho hình chóp cụt đều có chiều cao bằng 3cm, đáy là hình vuông, 
độ dài cạnh đáy lớn bằng 2cm và độ dài cạnh đáy nhỏ bằng 1cm. Tính thể tích của chóp 
cụt.
Câu 4 (1.0 điểm ). Kim tự tháp Kheops  ở Ai Cập có dạng là hình chóp tứ giác đều có 
cạnh đáy dài 262 mét, cạnh bên dài 230 mét. Biết kho báu được đặt ở tâm của đáy kim 
tự tháp. Hãy xác định vị trí để đào con đường đến kho báu sao cho đoạn đường ngắn 
nhất.

-------------------- HẾT --------------------



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2023 - 
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MÔN: TOÁN – LỚP 11 KNTTVCS

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát  
đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm). 
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PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm).

Câu 1
Tính đạo hàm hàm số:           

0,5đ

0,5đ

Câu 2 Gọi A là biến cố lần thứ nhất lấy được bi màu đỏ.

Gọi B là biến cố lần thứ hai lấy được bi màu xanh.

Xác suất để lần thứ nhất lấy được bi màu đỏ là: P(A)= 7/16

Xác suất để lần thứ hai lấy được bi màu xanh (trong 15 viên 

bi còn lại) là: P(B)= 9/15= 3/5.

0,25đ

Hai biến cố A và B độc lập với nhau nên áp dụng quy tắc 
nhân xác suất ta có: P(AB)= P(A). P(B)=7/16.3/5 = 21/80

0,25đ

Câu 3 Cho hình chóp cụt đều có chiều cao bằng 3cm, đáy là hình 
vuông, độ dài cạnh đáy lớn bằng 2cm và độ dài cạnh đáy 
nhỏ bằng 1cm. Tính thể tích của chóp cụt.



Diện tích đáy lớn 

Diện tích đáy nhỏ 

Chiều cao 

0.25

Thẻ tích 

Câu 4 Kim tự tháp Kheops  ở Ai Cập có dạng là hình chóp tứ giác 
đều có cạnh đáy dài 262 mét, cạnh bên dài 230 mét. Biết 
kho báu được đặt ở tâm của đáy kim tự tháp. Hãy xác định vị 
trí để đào con đường đến kho báu sao cho đoạn đường ngắn 
nhất.

262m

230m

262m

IH

D

A B

C

S

J

Ta giả sử các cạnh và đỉnh của kim tự tháp như hình vẽ. 

(m). 
Vậy chiều cao của kim tự tháp là khoảng 136 mét.

- Kẻ HJ vuông góc với SI, suy ra HJ là đoạn đường ngắn 
nhất.

Trong tam giác SHI vuông tại H, HJ là đường cao, ta có: 

 (m)

  (m)
Vậy vị trí để đào con đường đến kho báu sao cho đoạn đường 

ngắn nhất là tại điểm J nằm trên trung tuyến của mặt bên, 
cách cạnh kim tự tháp khoảng 91 mét.

0.25

0.25



0.25

0.25

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 14
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: (NB)Tính giá trị của biểu thức .

A. . B. C. D. .

Câu 2: (TH) Phương trình  có tất cả bao nhiêu nghiệm?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 0.

Câu 3: (NB) Trong các hình sau, hình nào là dạng đồ thị của hàm số ?

A. (I) B. (II) C. (IV) D. (III)

Câu 4: (TH) Trong các hình sau, hình nào là dạng đồ thị của hàm số 



A. (I). B. (II). C. (IV). D. (III).

Câu 5: (TH) Tìm tập nghiệm  của phương trình 

A. . B. . C. . D. .
Câu 6: (NB) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  khi 

 song song với  (hoặc  trùng với ).

B. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  thì  
song song với 
C. Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.
D. Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véctơ chỉ phương của hai đường 
thẳng đó.

Câu 7: (TH) Cho hình chóp  có  Gọi  lần lượt là trực tâm các tam 

giác  và . Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?

K

H

M

C

B

A

S

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 8: (NB) Cho hai mặt phẳng  và  cắt nhau và một điểm  không thuộc  

và . Qua  có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với  và ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. Vô số.

Câu 9: (TH) Cho tứ diện  trong đó , ,  vuông góc với nhau từng đôi một 

và , , . Khoảng cách từ  đến đường thẳng  bằng

A. . B. . C. . D. .



a

2a

3a

?

B

S

A

C

H

Câu 10: (NB) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng góc giữa đường thẳng đó và hình 
chiếu của nó trên mặt phẳng đã cho.

B. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và 

mặt phẳng  khi  và  song song (hoặc  trùng với ).

C. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và 

mặt phẳng  thì mặt phẳng  song song với mặt phẳng .

D. Góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng  bằng góc giữa đường thẳng  và 

mặt phẳng  thì  song song với .
Câu 11: [NB] Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu 

nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thẻ ghi số chẵn 
lớn hơn 9’’ ; B là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và không 

lớn hơn 15’’. Số phần tử của  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 12: [NB] Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu 

nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thẻ ghi số chẵn 
lớn hơn 9’’ ; B là biến cố : ‘‘ Rút được tấm thể ghi số không nhỏ hơn 8 và không 

lớn hơn 15’’. Số phần tử của  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 13: [TH] Tại một cuộc hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học trong đó có 31 người 

thành thạo tiếng Anh, 21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành thạo cả 
tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một người dự hội thảo. Xác suất để 
người được chọn thành thạo ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh hoặc tiếng 
Pháp là

A. . B. . C. . D. .
Câu 14: [TH] Tại một cuộc hội thảo quốc tế có 50 nhà khoa học trong đó có 31 người 

thành thạo tiếng Anh, 21 người thành thạo tiếng Pháp và 5 người thành thạo cả 
tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một người dự hội thảo. Xác suất để 
người được chọn không thành thạo cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Pháp là



A. . B. . C. . D. .
Câu 15: [TH] Một hộp đựng 5 quả cầu màu xanh và 3 quả cầu màu đỏ, có cùng kích 

thước và khối lượng. Chọn ngẫu nhiên hai quả cầu trong hộp. Tính xác suất để 
chọn được hai quả cầu có cùng màu.

A. . B. . C. . D. .
Câu 16: [TH] Phỏng vấn 30 học sinh lớp 11A về môn thể thao yêu thích thu được kết 

quả 19 bạn thích môn Bóng đá, 17 bạn thích môn Bóng bàn, 15 bạn thích cả 
hai môn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. Tính xác suất để chọn được 
học sinh thích ít nhất một trong hai môn Bóng đa hoặc Bóng bàn.
A. 0,5. B. 0,7. C. 0,6. D. 0,9.

Câu 17: [VD] Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh, 6 viên bị màu đỏ, có cùng kích thước 
và khối lượng Bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp (lấy xong không trả lại 
vào hộp), tiếp đó đến lược bạn tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp. Xác suất 
để bạn Tùng lấy được viên bị màu xanh bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 18: [TH] Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 26 học sinh thích ít nhất một môn 

bóng chuyền hoặc bóng rổ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Xác suất 
để chọn được một học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: [TH] Một hộp chứa  viên bi đỏ và  viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 
viên bi, xác suất để lấy được ít nhất một viên bi màu xanh bằng

A. B. C. D. 
Câu 20: [TH] Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 

viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Túi II có 10 viên bi màu xanh và 6 viên 
bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Xác suất để hai viên bi 
được lấy có cùng màu xanh bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 21: [VD] Hai người cùng bắn vào 1 bia. Người thứ nhất có xác suất bắn trúng là 

60%, xác suất bắn trúng của người thứ 2 là 70%. Xác suất để cả hai người cùng 
bắn trật bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 22: [NB] Giới hạn (nếu tồn tại) nào sau đây dùng để định nghĩa đạo hàm của hàm 

số tại ?

A. . B. .



C. . D. .

Câu 23: [NB] Cho hàm số  có đồ thị (C). Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị 

(C) tại điểm bằng
A. 2 B. 8 C. 4 D. 3

Câu 24: [NB] Một chất điểm chuyển động có phương trình 
 
(

 
tính bằng giây, 

 tính bằng mét). Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm bằng

A. B. C. D. 

Câu 25: [TH] Hàm số  có đạo hàm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: [VD] Cho hàm số  có đồ thị Phương trình tiếp tuyến của  

tại giao điểm của  với trục tung là

A. . B. . C. . D. .

Câu 27: [NB] Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 28: [NB] Với C là hằng số. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 29: [NB] Cho hai hàm số ,  có đạo hàm,  là hằng số. Khẳng định 
nào sau đây sai?

A. B. 

C. D. 

Câu 30: [TH] Tìm đạo hàm của hàm số  (  ).

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: (VD) Cho hàm số . Khi đó đạo hàm y’ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 32: (NB) Cho hàm số có đạo hàm .Khi đó 

 có kết quả bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 33: (NB) Hàm số có đạo hàm . Khi đó  có kết quả 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 34: (NB) Cho hàm số  có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị 



(C) tại điểm là

A. B. C. D. 

Câu 35: (TH) Hàm số có đạo hàm . Khi đó  có kết quả 
là

A. . B. . C. . D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 36: (TH) (1.0 điểm)  Cho hàm số  có đồ thị . Viết phương trình 
tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành.

Câu 37: (VD) (0.5 điểm)  Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 
tấm thẻ. Tính xác suất để chọn được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn, 
trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ chia hết cho 10.
Câu 38: (VD) (0.5 điểm)  Một chất điểm chuyển động có quãng đường được cho bởi 

phương trình , trong đó  với  tính bằng giây (s) và  tính bằng 
mét (m). Tính vận tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm chất điểm có gia tốc 
chuyển động nhỏ nhất.

Câu 39: (VDC) (1,0 điểm) Cho hình chóp  có đáy  là hình thang vuông 

tại  và  Biết  Cạnh bên  vuông góc với mặt đáy, gọi  là 

trung điểm của  Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  theo 

..............................................HẾT....................................
BẢNG ĐÁP ÁN

1.B 2.B 3.B 4.C 5.A 6.A 7.C 8.A 9.B 10.B
11.A 12.C 13.A 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.A
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31.D 32.B 33.A 34.C 35.B
Lời giải

Câu 36:  

Giao điểm của (C) với trục hoành là 

Ta có:  

Vậy phương trình tiếp tuyến tại  là : 

Câu 37:  

Số phần tử không gian mẫu là : 



Gọi A là biến cố lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ và 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó chỉ có 
đúng một tấm thẻ chia hết cho 10.

                           

Vậy xác suất biến cố A là 
Câu 38:  

Gọi ,  lần lượt là vận tốc và gia tốc của chất điểm.

Theo ý nghĩa hình học của đạo hàm, ta suy ra .

Mà  với mọi , dấu “ ” xảy ra khi chỉ khi .

Suy ra gia tốc chuyển động của chất điểm nhỏ nhất bằng  khi .

Vận tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm gia tốc nhỏ nhất là

 .

Câu 39:  

Ta có:

Vì là trung điểm của  nên có: 

Tứ giác  có:  và  nên nó là hình bình hành.

Suy ra: 



Tam giác  có  là đường trung tuyến và  nên tam giác 

là tam giác vuông tại 

Suy ra: 

Ta có:

Ta có:

Trong mặt phẳng  kẻ 

Ta có:

Suy ra: 

Tam giác  vuông cân tại  có  nên 

Tam giác  vuông tại  có :

Suy ra: 

Suy ra: 

Vậy 

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 15
I. TRẮC NGHIỆM



Câu 1: Cho n là số nguyên dương, với a là số thực khác 0. Khẳng định nào dưới đây 
đúng?

A. (n thừa số a). B. C. D. 

Câu 2: Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 3: . Cho a là một số dương, biểu thức  viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu 
tỷ là

A. B. C. D. 

Câu 4: Cho số thực dương a khác 1 và . Rút gọn biểu thức  ta được

A. B. C. 4. D. 
Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số mũ?

A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Phương trình nào sau đây là phương trình mũ cơ bản?

A. B. C. D. 

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Nghiệm của phương trình là

A.    B. C. D. 
Câu 9: Khẳng định nào sau đây sai?

A. B. . C.  .

D. 

Câu 10: Cho hàm số xác định và có đạo hàm trên khoảng (a;b) và . 
Đạo hàm của hàm số f(x) tại x0 là

A. . B. . C. 

. D. .

Câu 11: Cho chuyển động được xác định bởi phương trình có đạo hàm tại  với 

 là thời gian tính bằng giây,  là quãng đường chuyển động tính bằng mét. 

Tính từ lúc bắt đầu chuyển động, tại thời điểm  giây thì vận tốc tức thời của 
chuyển động có giá trị bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 



Câu 12: Cho hàm số có đồ thị (C). Hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại điểm có 

hoành độ là

A. B. C. D. 

Câu 13: Giả sử  là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác 

định. Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Giả sử  là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác 

định. Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Đạo hàm cấp hai của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 16: Đạo hàm của hàm số  là

A. 
2

1
'y

x


. B.  2
1

'
1

y
x


 . C.  2

1
'

1
y

x


 . D. 
2

1
'y
x


.

Câu 17: Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. C. . D. .

Câu 18: Đạo hàm của hàm số sin cosy x x 

A. cos sin .y x x  B. cos sin .y x x  C. 2sin .y x D. cos sin .y x x 

Câu 19: Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 20: Trong không gian, cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì 
vuông góc với đường thẳng còn lại.
B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song 
với nhau.
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì vuông góc 
với nhau.
D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc thì 
song song với đường thẳng còn lại.

Câu 21: Cho hình lập phương , góc giữa hai đường thẳng  và  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 22: Khẳng định nào sau đây sai?



A.  Nếu đường thẳng  d  vuông góc với  hai  đường thẳng nằm trong     thì 

 d 
.

B. Nếu đường thẳng d  vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong    

thì d  vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong   .

C. Nếu đường thẳng  d 
 thì d  vuông góc với tất cả đường thẳng trong   .

D. Nếu  d 
 và đường thẳng  / /a 

 thì d a .

Câu 23: Cho hình chóp  có  và tam giác  vuông tại . Vẽ 

, . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. trùng với trung điểm của . B. trùng với trực tâm tam giác .

C. trùng với trọng tâm tam giác . D.  trùng  với  trung 

điểm của .
Câu 24: Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu

A. mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.
B. mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều vuông góc với mặt phẳng 
kia.
C. mặt phẳng này chứa một đường thẳng song song với mặt phẳng kia.
D. mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng 
kia.

Câu 25: Cho hình chóp  có tam giác  vuông cân tại , , 

. Góc giữa hai mặt phẳng  và  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     có cạnh bằng .a  Khoảng cách từ A đến mặt 

phẳng  BCC B 
 bằng

A. .a B. 2 .a C. 3 .a D. 
.

2

a

Câu 27: Cho hình lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác đều,  là trung 

điểm . Kí hiệu  là khoảng cách giữa 2 đường thẳng  và . 
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. .D. .
Câu 28: Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Nếu đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) hoặc song song với mặt phẳng 
(P) thì góc giữa chúng bằng 00.
B. Nếu đường thẳng a cắt mặt phẳng (P) thì góc giữa chúng bằng 900.
C. Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì góc giữa chúng bằng 
1800.
D. Nếu đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) thì góc giữa chúng bằng 1800.



Câu 29: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA  vuông góc 

với mặt phẳng  ABCD
 và . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng 

 ABCD
bằng

A. 45 . B. 90 . C. 30 . D. 60 .

Câu 30: Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

A. hBV . . B. 
hBV .

3

1


. C. 
hBV .

2

1


. D. hBV .2 .
Câu 31: Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là

A. 
hBV .

3

1


. B. hBV . . C. 
hBV .

2

1


. D. hBV .2 .
Câu 32: Nếu hai biến cố A và B độc lập thì

A. B. 

C. D. 
Câu 33: Biến cố hợp của hai biến cố A và B được ký hiệu là

A. B. C. D. 
Câu 34: Một hộp chứa 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ có cùng kích thước và khối lượng. 

Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp. Gọi A là biến cố “Hai viên bi lấy 
ra đều có màu xanh”, B là biến cố “Hai viên bi lấy ra đều có màu đỏ”. Tính số 
kết quả thuận lợi cho biến cố A ∪B.
A. 13. B. 11. C. 12. D. 10.

Câu 35: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố “Lần đầu gieo xuất 
hiện mặt chẵn chấm”, B là biến cố “Kết quả hai lần gieo là như nhau”. Xác suất 
của biến cố AB là

A. . B. . C. . D. .
II. TỰ LUẬN
Câu 1 (1 điểm):  Tính đạo hàm các hàm số sau:

a) 

b 

Câu 2 (1 điểm): Cho hình chóp  có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy 

và đáy  là hình vuông. Biết cạnh ;  . 

a) Tính thể tích khối chóp .

b) Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau  và .

Câu 3 (0.5 điểm): Một viên sỏi rơi từ độ cao  thì quãng đường rơi được tính bởi 

công thức  , trong đó  là thời gian tính bằng giây và  tính bằng mét. Tính 
vận tộc của viên sỏi khi chạm đất.



Câu 4 (0.5 điểm):  Một người vay 50 triệu thời hạn 48 tháng với lãi suất 1,15%/tháng. 
Hỏi hàng tháng, người đó phải đều đặn trả một khoản tiền là bao nhiêu để đến tháng 
thứ 48 thì người đó trả hết nợ cho ngân hàng?

-------------------- HẾT --------------------

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM: Tất cả đáp án A.

II. TỰ LUẬN: 

Câu hỏi Nội dung Điểm

Câu 1:  Tính đạo hàm các hàm số sau:

a) .

b) .

1a
0.25đ

0.25đ

1b 0.25đ

0.25đ

Câu 2: Cho hình chóp  có cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy và 

đáy  là hình vuông. Biết cạnh ;  . 

a) Tính thể tích khối chóp .

b) Tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau  và .



2a

Diện tích đáy 0.25đ

Thể tích khối chóp 

0.25đ

2b

Dựng AH vuông góc với SB suy ra khoảng cách 
giữa 2 đường  thẳng AD và SB chính là đoạn AH

0.25đ

0.25đ

Câu 3: Một viên sỏi rơi từ độ cao  thì quãng đường rơi được tính bởi công 

thức  , trong đó  là thời gian tính bằng giây và  tính bằng mét. Tính 
vận tộc của viên sỏi khi chạm đất.

Thời điểm viên sỏi chạm đất ta có 0.25đ

Câu 4:  Một người vay 50 triệu thời hạn 48 tháng với lãi suất 1,15%/tháng. Hỏi 
hàng tháng, người đó phải đều đặn trả một khoản tiền là bao nhiêu để đến tháng 
thứ 48 thì người đó trả hết nợ cho ngân hàng?

Gọi a là số tiền người đó phải trả hàng tháng. 

Số tiền còn nợ sau tháng thứ nhất là

0.25đ



Số tiền còn nợ sau tháng thứ hai là

……

Số tiền còn nợ sau tháng thứ 48 là

Theo đề ta có T48=0  triệu. 0.25đ

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 16

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ ị hàm số  tại điểm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho hàm số  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Đạo hàm của hàm số bằng biểu ức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho hàm số . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Hàm số  có đạo hàm trên  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Đạo hàm của hàm số  bằng biểu ức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Cho M và N là hai biến cố. Biến cố giao của M và N là biến cố



A. “Cả biến cố M và biến cố N đều xảy ra”
B. “Việc xảy ra biến cố M không ảnh hưởng đến biến cố N”
C. “Xảy ra biến cố M mà không xảy ra biến cố N”
D. “Cả biến cố M và biến cố N đều không xảy ra”

Câu 11: Cho biến cố . Biến cố hợp của E và F là

A. B. 

C. D. 
Câu 12: Nếu A và B là hai biến cố xung khắc ì

A. . B. 

C. D. 
Câu 13: Nếu A và B là hai biến cố độc lập ì

A. . B. 

C. D. 
Câu 14: Một hộp đựng 20 tấm ẻ được đánh số từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên 1 tấm ẻ 

trong hộp. Gọi A là biến cố “Số ghi trên ẻ nhỏ hơn 10”; gọi B là biến cố “Số ghi 

trên ẻ là số chẵn”. Biến cố hợp  là tập hợp nào sau đây?

A. B. 

C. D. 
Câu 15: Bạn An gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất. Xét hai biến cố sau:

E: “ Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn”

F” Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số nguyên tố”

Biến cố giao  là tập hợp nào sau đây?

A. B. 

C. D. 
Câu 16: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Nếu  và  ì B. Nếu  và  ì .

C. Nếu  và ì . D. Nếu  và  ì .
Câu 17: ể tích của khối chóp có diện tích đáy S và chiều cao h là

A. B. C. D. 

Câu 18: Cho hình chóp  có đáy  là hình oi tâm ,  vuông góc với 

mặt phẳng . Hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng là

A. B. C. D. 
Câu 19: Cho hình lập phương 



Mặt phẳng nào sau đây không vuông góc với mặt phẳng 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 20: Cho hình lập phương . Khoảng cách giữa  và 

bằng độ dài đoạn ẳng nào sau đây?

A. B. C. D. 

Câu 21: Cho hàm số f(x) = . Đạo hàm của f tại x =  là

A. B. C. D. 

Câu 22: Cho hàm số f(x) = . Giá trị f’(-1) là

A. B. C. – 2 D. 2

Câu 23: Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 24: Cho hàm số f(x) = . Giá trị f’(8) bằng

A. B. C. - D. 

Câu 25: Đạo hàm của hàm số  bằng biểu ức nào sau đây?

A. B. C. D. 

Câu 26: Cho a là một số ực dương khác 1 và M là một số ực dương. Khi đó 
tương đương với đẳng ức nào sau đây?

A. B. C. D. 
Câu 27: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A. lôgarit ập phân của được kí hiệu là 

B. lôgarit ập phân của được kí hiệu là 

C. lôgarit ập phân của  được kí hiệu là 



D. lôgarit tự nhiên của  được kí hiệu là 

Câu 28: Với và  là số ực tùy ý. Hãy chọn khẳng định sai trong các 
khẳng định sau

A. B. C. D. 

Câu 29: Cho , giá trị của biểu ức  bằng
A. 8. B. 16. C. 4. D. 2.

Câu 30: Cho , biểu ức  có giá trị bằng

A. 3. B. . C. . D. .

Câu 31: Phương trình có nghiệm là

A. B. C. D. 

Câu 32: Phương trình  có nghiệm là

A. B. C. D. 

Câu 33: Số nghiệm của phương trình là

A. B. C. D. 

Câu 34: Cho bất phương trình , khi đó tập nghiệm của bất phương trình là

A. B. C. D. 

Câu 35: Cho bất phương trình , khi đó tập nghiệm của bất 
phương trình là

A. B. C. D. 
II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 36 VD (1 điểm): Một chiếc máy bay có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với 
nhau. Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,6 và 0,8. Hãy tính xác 
suất để

a) Cả hai động cơ đều chạy tốt

b) Cả hai động cơ đều chạy không tốt

Câu 37 VD (1 điểm): Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) b) 



Câu 38 (VDC) (1 điểm): Một hộp chứa 11  viên bi được đánh số từ 1  đến 11 . Chọn 6  

viên bi một cách ngẫu nhiên rồi cộng các số trên 6  viên bi được rút ra với nhau. Tính 
xác suất để kết quả thu được là số lẻ.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

Môn: TOÁN, Lớp 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 0,2 điểm / 1 câu trả lời đúng

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
A C C B A D A A B A

Câu 
11

Câu 
12

Câu 
13

Câu 
14

Câu 
15

Câu 
16

Câu 
17

Câu 18 Câu 19 Câu 20

A B A B D D A D D A
Câu 
21

Câu 
22

Câu 
23

Câu 
24

Câu 
25

Câu 
26

Câu 
27

Câu 28 Câu 29 Câu 30

B B A A C C C D B B
Câu 
31

Câu 
32

Câu 
33

Câu 
34

Câu 
35

A D A B C

II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu Ý Đáp án Điểm

36 a Gọi A là biến cố: “Động cơ I chạy tốt”
B là biến cố: “Động cơ II chạy tốt”
C là biến cố: “Cả hai động cơ đều chạy tốt”
Khi đó: C = AB

0,25

Vì hai động cơ I và II hoạt động độc lập nên A và B là hai 
biến cố độc lập.
Áp dụng quy tắc nhân xác suất cho hai biến cố độc lập, 
ta có
    P(C) = P(A).P(B) = 0,6 . 0,8 = 0,48

0.25

b  là biến cố đối của biến cố A ⇒ P( ) = 1 – P(A) = 1 – 
0,6 = 0,4

 là biến cố đối của biến cố B ⇒ P( ) = 1 – P(B) = 1 – 
0,8 = 0,2
Gọi D là biến cố: “Cả hai động cơ đều chạy không tốt”

Suy ra D = 

0.25

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên   là hai biến 
cố độc lập.
Áp dụng quy tắc nhân xác suất cho hai biến cố độc lập, 

0.25



ta có

    

Câu Ý Đáp án Điểm

37 a 0.25

0.25

b 0.25

0.25

Câu Đáp án Điểm

Chọn ngẫu nhiên 6  viên bi trong 11  viên bi thì số cách chọn 

là   6
11 462n C  

0.25

38 * Trường hợp 1: 1  viên bi mang số lẻ và 5  viên bi mang số 
chẵn.

Số cách chọn trong trường hợp 1  là 
1 5
6 5.C C  cách.

* Trường hợp 2: 3  viên bi mang số lẻ và 3  viên bi mang số 
chẵn.

Số cách chọn trong trường hợp 2  là 
3 3
6 5.C C  cách.

* Trường hợp 3: 5  viên bi mang số lẻ và 1  viên bi mang số 
chẵn.

Số cách chọn trong trường hợp 3  là 
5 1
6 5.C C  cách.

0.25

Gọi A  là biến cố: “Chọn 6  viên bi cộng các số trên 6  viên bi 
đó thu được là số lẻ”.

Suy ra  
1 5 3 3 5 1
6 5 6 5 6 5. . . 6 200 30 236.n A C C C C C C      

0.25

 .

0.25

-----------------------------HẾT---------------------------



ĐỀ 17 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho các số thực . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho đẳng thức  Khi đó  thuộc khoảng nào sau đây?

A. B. C. D. 

Câu 3: Cho ba số dương  và . Tìm mệnh đề đúng

A. .B. . C. . D. .

Câu 4: Cho  và . Tính 

A. B. C. D. 
Câu 5: Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên ℝ.

A. B. . C. . D. .

Câu 6: Tập xác định D của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 7: Cho hàm số . Tìm các giá trị của  để .

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho phương trình . Khi đặt  ta được phương trình nào dưới 
đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Tập nghiệm của bất phương trình  là đoạn . Giá trị của 

 là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: . Cho ,  là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .



Câu 13: : Gieo một con xúc xắc có sáu mặt, các mặt 1, 2, 3, 4 được sơn đỏ, mặt 5, 6 
sơn xanh. Gọi A là biến cố được mặt số lẻ, B là biến cố được mặt sơn màu đỏ. 

Xác suất của   là?

A. B. C. D. 

Câu 14: : Cho ,  là hai biến cố xung khắc. Biết , . Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Gieo hai con súc sắc I và II cân đối, đồng chất một cách độc lập. Ta có biến cố 

: “Có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt  chấm”. Lúc này giá trị của  
là

A. . B. . C. . D. .

Câu 16: Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để 
động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,7. Hãy tính xác suất để cả 
hai động cơ chạy tốt.

A. B. C. D. 

Câu 17: Cho hàm số  có đồ thị  và đạo hàm  Hệ số góc của tiếp 

tuyến của  tại điểm  bằng

A. B. C. D. 

Câu 18: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm  có hệ số góc bằng

A. B. C. D. 

Câu 19: Cho hai hàm số  và  có  và  Đạo hàm của hàm số 

 tại điểm  bằng

A. B. C. D. 

Câu 20: Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 21: Đạo hàm của hàm số  là

A. B. C. D. 

Câu 22: Cho hàm số  Giá trị của  bằng

A. B. C. D. 

Câu 23: Cho hình chóp  có  là hình chữ nhật và  Mệnh đề nào 
dưới đây đúng?

A. B. C. D. 



Câu 24: Trong không gian cho điểm  và mặt phẳng  Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Có đúng một đường thẳng đi qua  và vuông góc với 

B. Có đúng hai đường thẳng đi qua  và vuông góc với 

C. Có vô số đường thẳng đi qua  và vuông góc với 

D. Không tồn tại đường thẳng đi qua  và vuông góc với 

Câu 25: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh  và 

 Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng

A. B. C. D. 

Câu 26: Cho hình chóp  có  vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng 

 vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

A. B. C. D. 

Câu 27: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật,  và 

 Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng

A. B. C. D. 

Câu 28: Cho hình lập phương  có cạnh bằng  Khoảng cách từ  đến 

mặt phẳng  bằng

A. B. C. D. 

Câu 29: Cho hình chóp có  vuông góc với mặt phẳng , , tam giác 

 vuông tại ,  và  . Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng

 bằng

A

B

C

S

A. . B. . C. . D. .
Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông, SA vuông góc với đáy. Gọi H là 

hình chiếu vuông góc của A lên SB. Khi đó AH vuông góc với mặt phẳng nào 
sau đây?

A. B. C. D. 
Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có  và  cùng vuông góc với mặt phẳng , đường cao của 

hình chóp S.ABCD là:

A. B. C. D. .



Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc 
với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây 
đúng?

A. B. C  . D. 
Câu 33: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông 

góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây 
đúng?

A  . B. C. D. 
Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA 

vuông góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Kí hiệu 

 là khoảng cách giữa điểm A và mặt phẳng . Khẳng định 
nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 
Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA 

vuông góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định 
nào sau đây đúng?

A. B  . C. D. 

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 36 ( 1.0 điểm ): Cho hàm số  có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến 

của (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm .

Câu 37 ( 1.0 điểm ): Cho hình chóp  có cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng 

 và   là tam giác đều cạnh bằng   Biết khoảng cách từ điểm   đến mặt 

phẳng  bàng  . Tính thể tích khối chóp .

Câu 38 ( 1.0 điểm ):  Sau khi đỗ Đại học bạn Nam được bố mua cho chiếc xe máy để 
sử dụng xe có giá trị ban đầu là 20 triệu đồng. Sau mỗi năm, giá trị xe giảm 10% so với  
năm trước đó. Hỏi sau bao nhiêu năm thì giá trị của xe còn lại là 12 triệu đồng.

---------- Hết ---------

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 0,2 điểm / 1 câu trả lời đúng

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 
10

A C C A B D C A A B
Câu 
11

Câu 
12

Câu 
13

Câu 
14

Câu 
15

Câu 
16

Câu 
17

Câu 18Câu 19 Câu 
20

A A A B A A C A A A
Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 28Câu 29 Câu 



M

S

A

C

B

H

21 22 23 24 25 26 27 30
D A B A A A A A B C

Câu 
31

Câu 
32

Câu 
33

Câu 
34

Câu 
35

A C A B B

II. PHẦN TỰ LUẬN 

CÂU ĐÁP ÁN Điểm

Câu 36
Cho hàm số  có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của 

(C) biết tiếp tuyến đi qua điểm .

Ta có .

0,25

Gọi  là tiếp điểm. Khi đó PTTT tại M có dạng

 

0,25

  Do tiếp tuyến đi qua  nên ta có:

 

0,25

Kết luận: Các tiếp tuyến là: .

0,25

Câu 37

Cho hình chop  có cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng  

và  là tam giác đều cạnh bằng  Biết khoảng cách từ điểm  đến 

mặt phẳng  bàng  . Tính thể tích khối chóp .
Gọi  M  là  trung  điểm  của  BC  thì 

   (1)

Dựng AH vuông góc với  SM (H thuộc 
SM)   (a)

Vì   nên    
(2)

Từ (1) và (2)   

0,5



                                                   (b)

Từ (a) và (b) 

= 

   

Xét  ta có  

  
  0,25

Vậy 
0,25

Câu 38
Sau khi đỗ Đại học bạn Nam được bố mua cho chiếc xe máy để sử dụng. 
Xe có giá trị ban đầu là 20 triệu, sau mỗi năm giá trị xe giảm 10% so với 
năm trước đó. Hỏi sau bao nhiêu năm thì giá trị của xe còn lại là 12 triệu.
                         

Gọi giá trị của xe năm thứ n là đ, giá trị xe ban đầu 

là đ và với hao mòn  

0,25

Sau một năm giá trị của xe còn lại là: 

Sau hai năm, giá trị của còn lại là: 

Sau  n  năm,  giá  trị  của  xe  còn  lại  là: 

0,5

Do đó, ta có: năm

Vậy sau 5 năm thì giá trị còn lại của xe là đ

0,25

  Ghi chú: học sinh làm theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 18 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm):



Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. , với mọi số thực a < 0. B. , với mọi số thực a > 0.

C. , với mọi số thực a. D. , với a là số thực khác 0.

Câu 2: Cho a 0.  Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. C. 
 42 6.a a

D. 

7
7 5 5.a a

Câu 3: Cho 0 <a  1, 0 <b  1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các 
mệnh đề sau:

A. B. 

C. D. 

Câu 4: Hàm số nào sau đây đồng biến trên  ?

A. 2logy x B. 2

x

y
  
  C. 

3

2

x

y
 

  
  D. 

1

2

logy x

Câu 5: Tập xác định của hàm số  là

A. . B. . C. D. .
Câu 6: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  
cùng đi qua một điểm và tương ứng song song với  và .

B. Góc giữa hai đường thẳng  và  bất kì luôn là góc tù.

C. Góc giữa hai đường thẳng  và  bất kì luôn là góc nhọn.

D. Góc giữa hai đường thẳng  và  bằng góc giữa hai đường thẳng  và  
tương ứng song song với  và .

Câu 7: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy  và chiều cao  là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

A. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc cùng 
một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó.
B. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song thuộc cùng 
một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó.
C. Nếu đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) thì các đường thẳng vuông 
góc với a cũng vuông góc với (P).
D. Có vô số mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường 
thẳng cho trước.

Câu 9: Cho hình vẽ



Đường vuông góc chung giữa AA’ và C’D’ là:

A. AD B. A’D’ C. CD D. BC

Câu 10: Mặt bên của hình chóp cụt đều là hình gì?
A. Tam giác cân B. Tam giác đều C. Hình thang cân D. Hình chữ nhật

Câu 11: Một chất điểm chuyển động có phương trình s=t2 (t tính bằng giây, s tính 
bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t 0 (giây) bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho hàm số liên tục trên khoảng , . Tính  bằng định 
nghĩa ta cần tính:

A. B. C. D. 

Câu 13: Cho hàm số  có đạo hàm trên tập số thực. Tìm hệ thức đúng

A. B. 

C. D. 

Câu 14: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  tại điểm là

A. . B. . C. D. .
Câu 15: Chọn khẳng định đúng:

A. B. C. D. 

Câu 16: Cho . Tính .

A. . B. . C. D. .

Câu 17: Cho . Tính .

A. . B. . C. D. .

Câu 18: Đạo hàm cấp hai của hàm số là

A. . B. . C. D. .

Câu 19: Cho  có đạo hàm cấp 2 bằng

A. . B. . C. D. .

Câu 20: Cho . Tính .

A. . B. . C. D. .



Câu 21: Nghiệm của phương trình:  là:

A. B. C. D. 
Câu 22: Cho hình lập phươngABCD.A’B’C’D’ như hình vẽ

Khẳng định nào sau đây đúng

A. B. C. D. 

Câu 23: Hàm số  có đạo hàm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 24: Hàm số  có đạo hàm là

A. B. C. 2 D. 

Câu 25: Hàm số có đạo hàm bằng

A. B. C. D. 

Câu 26: Cho K = . Biểu thức rút gọn của K là:
A. x B. 2x C. x + 1 D. x - 1

Câu 27:  bằng

A. 3 B. C. D. 2

Câu 28: Cho hình chóp S.ABC có  và H là hình chiếu vuông góc của S lên 

. Hãy chọn khẳng định đúng:

A. B. C. D. 

Câu 29: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao bằng:

A. . B. . C. . D. .
Câu 30: Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 23 học sinh thích bóng chuyền, 18 học 

sinh thích bòng rổ, 26 học sinh thích bóng chuyền hoặc bóng rổ hoặc cả hai. 
Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.
Xác suất để chọn được học sinh không thích cả bóng chuyền và bóng rổ là

A. . B. . C. . D. .



Câu 31: Ba người cùng bắn vào 1 bia. Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba 
bắn trúng đích lần lượt là 0,8; 0,6; 0,5. Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng 
đích bằng:
A. 0,24. B. 0,96. C. 0,46. D. 0,92.

Câu 32: Hàm số có đạo hàm bằng

A. B. C. D. 

Câu 33: Hàm số có đạo hàm bằng

A. B. C. D. 

Câu 34: Hàm số  có đạo hàm cấp hai là

A. . B. .

C. . D. .
Câu 35: Cho hàm số f(x) = (x + 1)3. Giá trị f’’(0) bằng

A. 6 B. 3 C. 12 D. 24
II. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 36: (1 điểm) Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng chiều cao. Tính góc 
tạo bởi cạnh bên và mặt đáy.

Câu 37: (1 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau:

 a) b) 

Câu 38: (0,5 điểm) Hai chuyến bay của hai hãng hàng không X và Y, hoạt động độc lập 
với nhau. Xác suất để chuyến bay của hãng X và hãng Y khởi hành đúng giờ tương ứng 

là  và . Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để chỉ có duy nhât một trong hai 
chuyển bay khởi hành đúng giờ

Suy ra .

Câu 39: (0,5 điểm) Một vật chuyển động thẳng có phương trình  (  tính 

bằng mét,  tính bằng giây). Tìm gia tốc của vật tại thời điểm  giây.



Đáp án tự luận
Câu 36: (1 điểm) 

Gọi độ dài cạnh đáy là a.

Gọi H là tâm của đáy suy ra .
Hình chiếu vuông góc của SA lên mặt phẳng (ABC) là AH nên (SA,(ABC)) = (SA,AH) =

Gọi M là trung điểm của BC. Suy ra 

 . Vậy = .
Câu 37: (1 điểm) 

a)

b)
Câu 38: (0,5 điểm)
Gọi A là biến cố: “ Chuyến bay của hang X khởi hành đúng giờ” và B là biến cố: 
“Chuyến bay của hang Y khởi hành đúng giờ”. Từ giả thiết ta có A và B là hai biến cố 
độc lập.

P(AB) = 0,92 .0,98 = 0,9016

Gọi M là biến cố : “ Chỉ có một chuyến bay khởi hành đúng giờ”. , do đó 

.

Ta có: , .

Câu 39: (0,5 điểm) 

Ta có: 

Gia tốc của vật là: 

Vậy gia tốc của vật tại thời điểm t = 4 giây là 

-----------------------------HẾT---------------------------



ĐỀ 19
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm).

Câu 1: Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau 
đây là sai?

A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Cho  là số thực dương khác . Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương 

?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong không gian, cho hai đường thẳng a  và b  lần lượt có các vectơ chỉ phương 

là u

, v


. Biết hai đường thẳng a  và b  vuông góc với nhau. Mệnh đề nào dưới 
đây đúng?

A. . 1u v 


. B. . 0u v 

. C. . 0u v 


. D. . 1u v 


.

Câu 5: Cho hình lăng trụ đứng tam giác  như hình vẽ sau:

Đường thẳng nào dưới đây vuông góc với mặt phẳng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật và có cạnh bên  vuông 

góc với mặt đáy  như hình vẽ sau:

mặt phẳng  vuông góc mặt phẳng nào sau đây?



A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Cho  là hai biến cố của cùng một phép thử có không gian mẫu . Phát biểu 
nào dưới đây là sai?

A. Nếu  thì . B. Nếu  thì  xung khắc.

C. Nếu  đối nhau thì . D. Nếu  là biến cố không thì  là chắc 
chắn.

Câu 8: Cho phép thử có không gian mẫu . Cho biến cố , biến 

cố . Biến cố bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho phép thử có không gian mẫu . Cho biến cố , biến 

cố . Biến cố bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Một hộp đựng tấm thẻ cùng loại được đánh số từ  đến . Rút ngẫu nhiên 
một tấm thẻ trong hộp. Gọi  là biến cố “ Rút được tấm thẻ ghi số chẵn’,  là 
biến cố ‘ rút được tấm thẻ ghi số lẻ”. Số phần tử biến cố  hợp  là

A. . B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 11: Một hộp đựng tấm thẻ cùng loại được đánh số từ  đến . Rút ngẫu nhiên 
một tấm thẻ trong hộp. Gọi  là biến cố “ Rút được tấm thẻ ghi số chẵn’,  là 
biến cố ‘ rút được tấm thẻ ghi số lẻ”. Số phần tử biến cố  giao  là

A. . B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 12: Giới hạn (nếu tồn tại) nào sau đây dùng để định nghĩa đạo hàm của hàm số 

 tại điểm ?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 13: Cho hàm số  có đồ thị . Hệ số góc của tiếp tuyến của  tại điểm 

 là

A. . B. . C. . D. .

Câu 14: Cho hàm số  có . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Cho hàm số  có đồ thị và điểm  thuộc đồ thị . 

Phương trình tiếp tuyến của  tại điểm là

A. . B. .



C. . D. .

Câu 16: Cho hàm số  có đồ thị  và đạo hàm  Hệ số góc của tiếp 

tuyến của  tại điểm  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Cho hàm số  có . Khi đó bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 18: Đạo hàm cấp hai của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: Đạo hàm cấp hai của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 20: Đạo hàm cấp hai của hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Tìm tập xác định  của hàm số .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 23: Cho hình chóp  có đáy là hình bình hành tâm , . Trong 
các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. . B. . C. . D. .
Câu 24: Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên tạo với đáy 

một góc bằng 600. Tính thể tích khối chóp đã cho

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Cho  và  là hai biến cố độc lập với nhau. , . Khi đó 

 bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 26: Cho hai biến cố  và  có . Ta kết luận hai biến cố 
 và  là:

A. Độc lập. B. Không độc lập. C. Xung khắc. D. Không xung khắc.
Câu 27: Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả màu xanh, 5 quả màu đỏ. Lấy ngẫu 

nhiên 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu cùng màu bằng

A. . B. . C. . D. .



Câu 28: Cho hai biến cố  và  có . Ta kết luận hai biến cố 
 và  là:

A. Độc lập. B. Không xung khắc. C. Xung khắc. D. 
Không rõ.

Câu 29: Ba người cùng đi săn , ,  độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục 

tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của , ,  tương ứng là , , 

. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.

A. . B. . C. . D. .

Câu 30: Một chuyển động có phương trình  (trong đó  tính bằng mét,  

tính bằng giây).Vận tốc tức thời của chuyển động tại (giây) là

A. 6m/s. B. 1m/s. C. 8m/s. D. 2m/s.

Câu 31: Tìm đạo hàm của hàm số 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 32: Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 33: Hàm số  có đạo hàm là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 34: Cho hàm số . Phương trình  có tập nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 35: Phương trình chuyển động của một chất điểm được biểu thị bởi công thức 

, trong đó  và  tính bằng giây ,  tính bằng mét 

. Tìm gia tốc  của chất điểm tại thời điểm .

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm).



Câu 1. (1,0 điểm) Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông cạnh , cạnh 

bên  vuông góc với mặt phẳng  và  

a) Chứng minh vuông góc với mặt phẳng  

b) Gọi  là trung điểm của cạnh  Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và 

Câu 2a. (0,5 điểm) Một hộp chứa 50 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 
50 . Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ từ hộp.  Tính xác suất của các biến cố "Tổng các số  
ghi trên 2 thẻ lấy ra là số chẵn";

Câu 2b. (0,5 điểm) Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,8 nếu tiếp 
xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang; là 0,1 nếu tiếp xúc với người bệnh mà có 
đeo khẩu trang. Anh Lâm tiếp xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó có một lần đeo 
khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh Lâm bị lây bệnh từ 
người bệnh mà anh tiếp xúc đó.

Câu 3a. (0,5 điểm) Tính đạo hàm của hàm số Tính đạo hàm của hàm số .

Câu 3b. (0,5 điểm) Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên , thỏa mãn 

. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm 
có hoành độ bằng .

-------------------- HẾT --------------------



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 

CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: TOÁN – LỚP 11 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát 
đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm). 

1.D 2.A 3.A.C 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A 9.B 10.A
11.D 12.C 13.A 14.A 15.A 16.D 17.A 18.A 19.A 20.B
21.B 22.D 23.B 24.A. 25.D 26.B 27.A 28.B 29.D 30.B
31.D 32.B 33.B 34.B 35.A

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm).

Câu Hướng dẫn chấm Điểm

Câu 1a

               

Chứng minh được  0,25

0,25

Câu 1b
Lập luận và chỉ ra được  với  là hình chiếu 

của  lên cạnh 0,25

0,25Tính được 

Câu 2a Một hộp chứa 50 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 
đến 50 . Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ từ hộp.  Tính xác 
suất của các biến cố:



Xét phép thử "Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ từ hộp chứa 50 
tấm thẻ". Ta có số phần tử của không gian mẫu là 

.

Xét biến cố  : "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra là số 
chẳn" Từ số 1 đến số 50 có 25 số chẳn và 25 số lể.

Do đó để tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra là số chẳn, ta 
xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: lấy được 2 thẻ mang số chẳn có 

 (cách).

- Trường hợp 2: lấy được 2 thẻ mang số lẻ có  
(cách).

Do đó số phần tử của biến cố  là . Vậy 

.

0,25

0,25

Câu 2b Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,8 nếu 
tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang; là 0,1 nếu 
tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang. Anh Lâm tiếp 
xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó có một lần đeo khẩu 
trang và một lần không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh 
Lâm bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc đó.

Xác suất truyền bệnh tiếp xúc với người bệnh không đeo 

khẩu trang là .

Xác suất truyền bệnh tiếp xúc với người bệnh có đeo khẩu 

trang là .

Xác suất anh Lâm tiếp xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó 
có một lần đeo khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang 

là .

0,25

0,25

Câu 3a

 

0,25 



0,25 

Câu 3b

Từ  (*), cho  và  ta được 

Lấy đạo hàm hai vế của (*) ta được , 

cho  và  ta được .

0,25 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm 

 là .
0,25 

-----------------------------HẾT---------------------------

ĐỀ 20

D.  “Gia đình có tivi hoặc máy vi tính hoặc có cả hai thiết bị trên”.
Câu 11: Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được tạo từ tập 

. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn 
là một số chẵn?

A. B. C. D. 
Câu 12: Với hai biến cố xung khắc, ta có công thức tính xác suất của biến cố hợp như 

sau:

A. B. .

C. . D. .
Câu 13: Với hai biến cố A và B độc lập với nhau ta có công thức nhân xác suất cho hai 

biến cố độc lập như sau:

A. B. .

C. . D. .

Câu 14: Cho hàm số . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  có 

dạng  trong đó hệ số góc của tiếp tuyến là:



A. B. C. . D. .

Câu 15: Đạo hàm của hàm số  tại điểm  được kí hiệu là:

A. B. C. . D. .

Câu 16: Hàm số  có đạo hàm trên  đạo hàm của hàm số 

A. . B. . C. . D. .

Câu 17: Hàm số  có đạo hàm trên khoảng  đạo hàm của hàm số .

A. B. . C. . D. .
Câu 18: Hàm số có đạo hàm là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 19: Quy tắc tính đạo hàm nào sau đây là đúng?

A. . B. .C. . D. .

Câu 20: Đạo hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 21: Nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 22: Cho hình chóp  có đáy là tam giác  vuông tại  và cạnh  vuông 

góc với các cạnh . Xác định góc giữa và mặt phẳng  là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 23: Gieo một con súc sắc đồng chất. Tính xác suất để xuất hiện mặt 1 chấm hoặc 

6 chấm?

A. B. . C. . D. .
Câu 24: Bộ bài lơ khơ có 52 lá bài. Rút ngẫu nhiên một lá bài.Tính xác suất để lá rút ra 

là lá át hoặc lá 8?



A. B. . C. . D. .
Câu 25: Một bình đựng 7 viên bi trắng và 5 viên bi đen. Lần lượt lấy ngẫu nhiên ra 2 bi. 

Tính xác suất để lấy được bi thứ 1 màu trắng và bi thứ 2 màu đen?

A. B. . C. . D. .

Câu 26: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ 

 thì có hệ số góc là

A. B. C. D. 

Câu 27: Đạo hàm của hàm số  bằng biểu thức nào sau đây?

A. B. C. D. 

Câu 28: Tìm đạo hàm của hàm số .

A. B. C. D. 

Câu 29: Đạo hàm cấp 2 của hàm số  bằng biểu thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 30: Cho hàm số . Giá trị  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 31: Cho hình chóp  có đáy là tam giác đều cạnh . Cạnh bên  vuông góc 

với mặt phẳng , . Thể tích khối chóp  bằng

A. B. C. D. 

Câu 32: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , . Tính 

khoảng cách từ điểm đến .

A. . B. . C. . D. .

Câu 33: Cho hình chóp  có đáy  là tam giác đều cạnh . Biết  và 

. Gọi  lần lượt là trung điểm của . Tính thể tích khối 

chóp .

A. B. C. D. 

Câu 34: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  có hệ số góc , có phương 
trình là:

A. B. C. D. .

Câu 35: Đạo hàm của hàm số  là :



A. B. C. D. 
II. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1 (1 điểm). Tính đạo hàm của các hàm số sau

a)                b) 

Câu 2 (1 điểm). Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập nhau. Xác suất 
để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,9. Hãy tính xác suất để

a) Cả hai động cơ đều chạy tốt

b) Có ít nhất một động cơ chạy tốt

Câu 3 (0,5 điểm). Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang trên mặt 

phẳng không ma sát, có phương trình chuyển động , trong đó  tính 
bằng giây và  tính bằng centimét. Tìm thời điểm mà vận tốc tức thời của con lắc bằng 
0 .

Câu 4 (0,5 điểm). 

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang trên mặt phẳng không ma sát 

như Hình 7 , có phương trình chuyển động , trong đó t tính bằng giây và  tính 
bằng centimet.

Tìm vị trí, vận tốc tức thời và gia tốc tức thời của con lắc tại thời điểm . Tại thời 
điểm đó, con lắc di chuyển theo hướng nào?

HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu Nội dung Điểm

1 Tính đạo hàm của các hàm số sau

a)                b) 

1,0

a) 
0,5



b) 
0,5

2 Một chiếc máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập nhau. Xác suất 
để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,9. Hãy tính xác 
suất để

a) Cả hai động cơ đều chạy tốt

b) Có ít nhất một động cơ chạy tốt

1,0

a) Gọi A là biến cố "Động cơ I chạy tốt"; B là biến cố " Động cơ I chạy 
tốt ", C là biến cố " Cả hai động cơ chạy tốt ".

Ta có C = AB và các biến cố A, B độc lập.

0,25

Do đó, ta có: . 0,25

b) Gọi D là biến cố " Cả hai động cơ đều chạy không tốt "; E là biến cố " 
Cả hai động cơ có ít nhất một động cơ chạy tốt "

Ta có  và các biến cố ,  độc lập.

0,25

Do đó, ta có: 

.

0,25

3 Một con lắc lò  xo dao động điều hoà theo phương ngang trên mặt 

phẳng không ma sát, có phương trình chuyển động , 
trong đó  tính bằng giây và  tính bằng centimét. Tìm thời điểm mà 
vận tốc tức thời của con lắc bằng 0 .

0,5

Vận tốc tức thời của con lắc là  (m/s)

0,25

Khi vận tốc tức thời của con lắc bằng 0 thì

Vậy khi thì vận tốc con lắc bằng 0 

0,25

4 Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang trên mặt 

phẳng không ma sát như Hình 7 , có phương trình chuyển động 
, trong đó t tính bằng giây và  tính bằng centimet.

0,5



Tìm vị trí, gia tốc tức thời của con lắc tại thời điểm . Tại thời 
điểm đó, con lắc di chuyển theo hướng nào?

Vận tốc tức thời tại thời điểm t: 

Gia tốc tức thời tại thời điểm t: 

0,25

Gia tốc tức thời là: 

- Tại thời điểm đó, con lắc đang di chuyển theo hướng ngược chiều 
dương

0,25

-----------------------------HẾT---------------------------
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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